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Lời cảm ơn
Báo cáo này được hoàn thành bởi đội ngũ cán bộ của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) do Bà Hoàng Thị Vân Anh làm Trưởng nhóm với sự tham gia của ông Hoàng Tuấn Vũ, ông Trần Quang Định – Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai (GDLA), dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Tam Giang (chuyên gia phát triển xã hội), bà Phạm Thị Mộng Hoa (Chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội) và ông Nguyễn Thế Dũng (Chuyên gia cao cấp về phát triển nông thôn). Quá trình chuẩn bị cho công tác điều tra, khảo sát thực địa và xây dựng Báo cáo đánh giá xã hội này đã nhận được sự góp ý rất lớn từ các chuyên gia của BTNMT và của Ngân hàng thế giới. 
Báo cáo này cũng không thể hoàn thiện tốt nếu không có sự hỗ trợ từ phía Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, An Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Vĩnh Long và Lãnh đạo địa phương từ cấp xã tới cấp huyện nơi tiến hành công tác khảo sát thực địa phục vụ cho việc chuẩn bị báo cáo này. Họ đã đóng vai trò vừa là người cung cấp thông tin, vừa là người rà soát đồng thời còn giúp đỡ nhóm công tác trong quá trình xây dựng và rà soát các lập luận của nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã tham gia phỏng vấn và các nhóm thảo luận tại các tỉnh mà chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, những người đã bỏ thời gian để chia sẻ các kinh nghiệm và quan điểm với nhóm công tác, nhờ vậy đã giúp cho nhóm công tác hiểu sâu hơn các vấn đề sẽ được nhấn mạnh trong báo cáo này. 
Tóm tắt báo cáo
Dự án Tăng cường Quản trị đất đai Việt Nam (VILG) sẽ bao gồm ba (03) hợp phần: (a) Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; (b) Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS); và (c) Hợp phần 3: Quản lý dự án. Những hợp phần này sẽ được thực hiện tại cả cấp trung ương và cấp địa phương. Những người hưởng lợi từ dự án sẽ là: (a) Cộng đồng, người sử dụng đất, bao gồm cả nhóm người thiệt thòi và nhóm dễ bị tổn thương, là nhóm người sẽ tăng thêm và tiếp cận tốt hơn với thông tin về đất đai và các dịch vụ về đất đai với sự tích hợp dữ liệu số; (b) Các cơ quan của chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương có thế tiếp cận và chia sẻ dữ liệu không gian dễ dàng hơn nhằm cải thiện công tác quy hoạch và vận hành của họ; và (c) cộng đồng doanh nghiệp sẽ được cung cấp các dịch vụ hiệu quả và tăng khả năng tiếp cận với thông tin. Công tác khảo sát thực địa được diễn ra tại 6 tỉnh trên tổng số 12 tỉnh được triển khai dự án trong năm đầu tiên theo sự lựa chọn của Tổng cục quản lý đất đai. Những tỉnh này được phân bố dọc đất nước, bao gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Khánh Hòa và Vĩnh Long. 
Nhìn chung, những người tham gia trả lời phỏng vấn đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc triển khai dự án dựa trên quan điểm riêng của họ, tùy thuộc vào vị trí việc làm hoặc sự cần thiết về thông tin đất đai đối với họ. Họ đồng ý với ba lợi ích quan trọng của dự án, bao gồm việc giảm thời gian và hiệu quả cho người sử dụng đất, cải thiện môi trường kinh doanh, và cải tiến quy trình quản lý dịch vụ công và người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, có một vài người tham gia phỏng vấn đến từ các tổ chức như các doanh nghiệp, công chứng viên, luật sư đã thể hiện mối quan tâm của họ tới các mặt tác động tiêu cực có thể xảy ra và các rủi ro mang đến từ dự án dựa trên kinh nghiệm của họ khi phải đối mặt với các trường hợp nhạy cảm và phức tạp liên quan đến thông tin về đất đai. Các mối quan tâm phát sinh trong nghiên cứu này bao gồm tính không đối xứng của các thông tin về đất đai; độ cẩn mật của thông tin khi sử dụng MPLIS; sự chồng chéo với các luật hiện hành và các văn bản dưới luật có liên quan; cạnh tranh không công bằng; độ chính xác và tin cậy về thông tin; trách nhiệm giải trình, trách nhiệm hình sự và bồi thường liên quan; cập nhật thông tin trong MPLIS; đổi mới không nhất quán tại các văn phòng đăng ký đất đai; khung pháp lý và các hoạt động truyền thông. 
Các phần kiến nghị làm nổi bật qua các thông điệp mạnh mẽ để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực tiềm tàng cũng như sự tối ưu hóa sử dụng dịch vụ thông tin đất đai cho những người hưởng lợi thông qua dự án VILG. Dự án cũng tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình thông qua việc khoanh vùng trách nhiệm; đẩy mạnh sự tiếp nhận dịch vụ, đặc biệt là của Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐK); tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng thông tin đất đai trực tuyến; định kỳ hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa và các khu vực khó khăn; đảm bảo tính cẩn mật của các thông tin đất đai; truyền thông và nâng cao nhận thức; xây dựng năng lực truyền thông tốt hơn cho các điều phối viên địa phương và nhân sự của Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ địa phương và người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân; cân nhắc các vấn đề nhạy cảm về giới tính; cân nhắc đến sự nhạy cảm về nhóm dân tộc thiểu số (DTTS). Việc phối hợp với các dự án hiện tại về đất đai liên quan là một hoạt động quan trọng như là người quản lý và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã tiến hành khảo sát nhằm rà soát và sự hiệp lực với dự án hiện tại ở cấp trung ương và cấp địa phương có liên quan đến các hoạt động của dự án VILG nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên và phát huy sức mạnh tổng hợp. Thêm vào đó, sự cần thiết để xây dựng tính hợp pháp và hiệu quả của cơ chế khiếu nại thông qua việc tăng cường các nguồn thông tin, bao gồm cả các thông tin từ dưới lên và từ trên xuống để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm dễ bị tổn thương tham gia vào cơ chế phản hồi nhằm hạn chế cản trở họ tham gia dự án và các lợi ích của họ, đồng thời tối đa hóa các tác động tích cực và sự hài lòng cho những người hưởng lợi từ dự án. Cơ chế khiếu nại cần đáp ứng được các yêu cầu của từng nhóm người DTTS cụ thể trong các thuật ngữ về ngôn ngữ và các chuẩn mực văn hóa về khiếu nại. Liên quan đến hệ thống đánh giá và giám sát (M&E), việc tiếp cận cân bằng nhằm thúc đẩy các kênh phổ biến thông tin, với sự giám sát cẩn trọng của việc tiếp cận và sử dụng internet của Văn phòng đăng ký đất đai giữa những người sử dụng đất có mục tiêu, là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo rằng các lợi ích được cung cấp từ dự án VILG được phân bố một cách công bằng. 
Sự sắp xếp đánh giá M&E cần bao gồm các thông số liên quan đến sự tiếp cận của những nhóm DTTS để cho phép phân tích tách rời theo giới, tính cách sắc tộc và tình trạng nghèo/cận nghèo.  Khảo sát sự thỏa mãn của cộng đồng cần được lập kế hoạch thích hợp về thời gian trong suốt quá trình thực hiện để nắm bắt rõ các khó khăn mới nổi và có những điều chỉnh kịp thời để tránh sự loại trừ nhóm dễ bị tổn thương ra khỏi lợi ích của dự án. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, công tác đánh giá định kỳ tính hiệu quả và hiệu lực của các chiến lược truyền thông và tài liệu các bài học kinh nghiệm cho dự án cần được rà soát và nhân rộng. 
Dự án sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh khung thể chế và xây dựng, vận hành hệ thống MPLIS trên nền của dữ liệu hiện có nhằm phát triển kinh tế - xã hội và quản trị đất đai tốt hơn. Không có hạng mục công trình xây dựng nào được đề xuất trong dự án này do đó không xảy ra vấn đề thu hồi đất. Đồng thời, tác động do hạn chế tiếp cận và khai thác tài nguyên cũng không xảy ra. Chính sách hoạt động OP4.12 được sử dụng như biện pháp ngăn ngừa trong trường hợp nếu xảy ra việc thu hồi đất như là kết quả của việc đo đạc lại dẫn tới phát hiện ra các mảnh đất công nhưng được sử dụng bởi cá nhân hoặc hộ gia đình. Tuy nhiên, sẽ không có công cụ nào cho dự án liên quan đến chính sách hoạt động OP4.12, ngoại trừ các phần đánh giá xã hội này.
Liên quan đến Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật, trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng những người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các quy định của pháp luật. Bồi thường về đất dựa trên giá trị của thị trường tại thời điểm quyết định thu hồi đất của nhà nước. Ngoài được bồi thường về đất, những người bị thu hồi sẽ được bồi thường về tài sản trên đất. Thêm vào đó, trong từng trường hợp cụ thể, những người bị thu hồi sẽ nhận được những sự hỗ trợ khác như hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tái định cư. Người dân có quyền được tham gia vào việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khu vực tái định cư, đào tạo hướng nghiệp và tìm việc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm tiếp nhận các ý kiến góp ý của nhân dân và tổ chức tiếp thu giải trình các ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
I. Mô tả dự án
Dự án sẽ bao gồm ba (03) hợp phần: (a) Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; (b) Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS); và (c) Hợp phần 3: Quản lý dự án. Những hợp phần này sẽ được thực hiện tại cả cấp trung ương và cấp địa phương.
Mục tiêu của Hợp phần 1 nhằm giúp hỗ trợ thiết lập khuôn khổ thể chế cần thiết theo hướng hoàn thiện quy trình và các chuẩn dịch vụ, nâng cao năng lực cán bộ của các Văn phòng Đăng ký đất đai trên phạm vi cả nước đi đôi với việc nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường theo dõi, đánh giá việc quản lý sử dụng để đảm bảo thi hành nhất quán Luật Đất đai 2013. Hợp phần 2 sẽ hỗ trợ xây dựng và thực hiện phần mềm cho hệ thống MPLIS và giải quyết các yêu cầu của Luật đất đai nhằm tạo sự minh bạch hơn trong lĩnh vực đất đai thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bao gồm dữ liệu không gian, dữ liệu giá đất, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai và thông tin chuyên về tài nguyên đất.  
Dự án cũng sẽ tài trợ một khoản kinh phí nhất định cho công tác cập nhật khảo sát đất đai và đo vẽ bản đồ nhằm thúc đẩy sự hoàn thiện và chuẩn hóa các thông tin địa chính hiện có (ước tính khoảng 20% tổng kinh phí dự án) và kết quả của hệ thống MPLIS sẽ được liên kết và có sẵn phục vụ cho các bên liên quan và cộng đồng có quan tâm. Những hoạt động này sẽ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai và lập kế hoạch liên quan đến các nỗ lực về tài chính của chính phủ và các đối tác phát triển khác. Sự gắn kết của cộng đồng sẽ hỗ trợ cho các thí điểm đổi mới và nghiên cứu cần thiết nhằm tăng cường sự quản trị. Cuối cùng, Hợp phần 3 sẽ hỗ trợ cho quản lý toàn bộ dự án, các hoạt động giám sát và đánh giá (M&E) và mục tiêu. Phụ lục 2 - Mô tả dự án sẽ cung cấp chi tiết hơn về các hợp phần và hoạt động của dự án. 
Những người hưởng lợi từ dự án bao gồm: (a) cộng đồng, người sử dụng đất, bao gồm những nhóm người thiệt thòi và dễ bị tổn thương, là nhóm người sẽ tăng lên và tiếp cận tốt hơn với các thông tin về đất và các dịch vụ tốt hơn với sự tích hợp về dữ liệu số; (b) các cơ quan của chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương có thể tiếp cận và chia sẻ dữ liệu không gian dễ hơn nhằm cải thiện công tác quy hoạch và vận hành của họ; và (c) cộng đồng doanh nghiệp sẽ được cung cấp các dịch vụ hiệu quả và tăng khả năng tiếp cận với thông tin. 
II. Khung pháp lý
Các vấn đề về đất là bản chất chính trị và có thể gây tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của rất nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển. “Chính sách đất đai có vai trò phê bình đối với sự phát triển bền vững, quản trị tốt, thịnh vượng và cơ hội về kinh tế cho mọi người cả ở khu vực nông thôn và thành thị, đặc biệt là những người nghèo”.
Cụ thể tại điều 53 của Hiến pháp, Điều 4 của Luật đất đai 2013 đã nêu rõ về vấn đề sở hữu đất như sau: “Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Theo điều này thì đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân, nhà nước đóng vai trò là đại diện chủ sở hữu để quản lý và Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất (người sử dụng đất) với các hình thức giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về đất đai. 
Hiến pháp, sửa đổi vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 nêu rõ “Tất cả các dân tộc là bình đẳng, thống nhất, tôn trọng và giúp đỡ nhau để cùng phát triển; tất cả các hành vi phân biệt đối xử, phân biệt dân tộc; DTTS có quyền sử dụng tiếng nói và chữ viết, duy trì bản sắc của dân tộc, và duy trì phong tục, nguyên tắc và truyền thống của họ. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS phát huy sức mạnh nội lực để bắt kịp với sự phát triển của quốc gia”.
Điều 43 Luật đất đai 2013 về “Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” quy định “Cơ quan nhà nước lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như được quy định tại khỏan 1 và 2 của điều 42 của Luật này sẽ có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất”. Việc lấy ý kiến của người dân sẽ được diễn ra thông qua công khai thông tin về nội dung của quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, qua các hội nghị và tham vấn trực tiếp. 
Nhà nước yêu cầu áp dụng chính sách kinh tế - xã hội cho từng vùng và từng dân tộc, có tính đến nhu cầu cụ thể của các nhóm DTTS. Kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam chú trọng tới DTTS. Một vài chương trình chính của DTSS, như Chương trình 135 (xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực nghèo, vùng xa và sâu) và Chương trình 134 (xóa nhà tạm). 
Dưới đây là các tài liệu về pháp lý liên quan đến các vấn đề về đất và DTTS:
	2013
	Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

	2013
	Quyết định 582/QĐ-UBDT  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135

	2012
	Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo,

đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020

	2011
	Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.

	2010
	Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 về Chương trình mục tiêu quốc gia mang thông tin đến các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

	2010
	Nghị định 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2010 về việc dạy và học  tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 

	2009
	Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

	2008
	Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

	2008
	Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9 tháng 6 năm  2008 về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long 

	2007
	Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 quy định về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II 

	2007
	Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5 tháng 3 năm 2007 quy định về chinh sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010

	2007
	Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc ngày 31 tháng 5 năm 2007 công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính 

	2007
	Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc ngày 6 tháng 9 năm 2007 về việc công nhận xã thuộc 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển 

	2007
	Thông tư số 06/2007/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 20 tháng 9 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện mức Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg

	2007
	Quyết định số 06/2007/QĐ- UBDT ngày 12/10/2007 của Ủy ban Dân tộc ngày 12 tháng 10 năm 2007 về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II 

	2007
	Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

	2001
	Nghị định số 70/2001/NĐ-CP quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải có tên cả vợ và chồng

	1998
	Nghị định số 59/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 1998 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban dân tộc và miền núi


III. Mô tả hoạt động tham vấn trong khu vực dự án
3.1. Phương pháp tham vấn
Một nhóm nghiên cứu sẽ có 3 người, bao gồm 1 Trưởng nhóm và 2 thành viên sẽ được huy động để tham gia thực hiện. Một số công cụ nghiên cứu định tính thông thường được sử dụng, bao gồm cả các cuộc thảo luận nhóm tập trung, các cuộc phỏng vấn sâu, ghi chép, chụp ảnh và quan sát không tham gia.

Thảo luận nhóm tập trung: mỗi nhóm thảo luận sẽ bao gồm từ 6 – 8 thành viên đã được lựa chọn và mời tham gia bởi một hướng dẫn viêc địa phương theo yêu cầu của nhóm nghiên cứu. Dữ liệu phân tách về giới sẽ được chú ý thông qua việc thiết lập nhóm nhạy cảm thảo luận tập trung. Những hướng dẫn địa phương là những người được lựa chọn tại các nơi cư trú (tổ trưởng dân phố) là những người rất hiểu về địa phương mình. Để hiểu được các tác động khác nhau và phản ứng của người dân đối với dự án, một nhóm tham gia phỏng vấn được lựa chọn, bao gồm những người quản lý về đất đai, các tổ chức sử dụng đất và các hộ gia đình sử dụng đất, trong đó có người nghèo/cận nghèo và đại diện của nhóm DTTS. 
Phỏng vấn sâu: Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu sâu theo một vài thông tin. Việc cung cấp thông tin cho các nghiên cứu sâu này sẽ được lựa chọn từ nhóm thảo luận tập trung (nghiên cứu viên có thể tìm ra những người tham gia phỏng vấn có những thông tin đáng chú ý để cung cấp trong cuộc phỏng vấn sâu). Đồng thời, những người tham gia phỏng vấn có thể được đề xuất trực tiếp bởi những lãnh đạo địa phương sau khi nghiên cứu viên giải thích đầy đủ các mục tiêu của cuộc đánh giá.  
Kiểm tra chéo:  Một vài cuộc phỏng vấn mở rộng với cán bộ địa phương và cán bộ quản lý đất đai sẽ được bổ sung theo một thuật ngữ kỹ thuật gọi là “kiểm tra chéo” để hợp thức hóa các thông tin thu thập được từ những người dân/công nhân địa phương. Đây chỉ là nguồn thông tin bổ sung và không được coi là phân nhóm được hợp thức hóa. Đồng thời, ở đây có một vài vấn đề phát sinh sau này nhưng không hiểu tại sao được đưa ra từ vị trí công tác của họ. Trong các trường hợp này, các nhóm phỏng vấn mở rộng sẽ giúp làm sáng tỏ hoặc bổ sung những gì người dân địa phương đã nêu. Những thông tin này nhằm xác nhận và trong một vài trường hợp, sẽ bổ sung cung cấp thông tin từ người dân địa phương. 
3.2. Lựa chọn khu vực và thông tin người trả lời
Thông tin về người trả lời:
Hoạt động khảo sát thực địa được tiến hành tại tám (08) tỉnh trên tổng số 12 tỉnh triển khai dự án trong nằm đầu tiên được lựa chọn bởi Tổng cục Quản lý đất đai. Những tỉnh này được phân bố trải dài trên cả nước, bao gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh và An Giang. Trong 08 tỉnh, nhóm người DTTS có mặt tại các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Người Mường ở Ninh Bình được cho thấy có sự đồng hóa rất cao với nhóm người Kinh (nhóm người đa số), do đó, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số không phải thực hiện tại tỉnh Ninh Bình. Với mỗi tỉnh nghiên cứu, 02 huyện sẽ được lựa chọn và tại mỗi huyện 02 xã sẽ được lựa chọn để tiến hành tham vấn.
Tại cấp tỉnh, huyện và xã, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức các buổi tham vấn và nhóm thảo luận với các nhà quản lý đất đai khác nhau với các tổ chức sử dụng đất. Tại mỗi tỉnh, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức tám (08) buổi họp và nhóm thảo luận. Nhìn chung, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành 60 buổi họp và nhóm thảo luận với khoảng 250 người tham gia. Các nhóm người tham gia bao gồm:
· Cán bộ làm công tác Quản lý đất đai: là những cán bộ của Sở TNMT, Phòng TNMT và cán bộ Xã (lãnh đạo của Xã, cán bộ địa chính và lãnh đạo các phòng ban của Xã). Họ trực tiếp hoặc có thể gián tiếp tham gia vào các hoạt động quản lý đất đai. 
· Đại diện của các cơ quan liên quan: bao gồm các đại diện đến từ Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Chi cụ Thuế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Ủy ban Dân tộc, Đoàn thanh niên.
· Tổ chức kinh tế và các tổ chức khác: bao gồm các tổ chức sử dụng đất, các Ngân hàng, Công ty Luật, Văn phòng công chứng và Công ty Bất động sản.
· Cộng đồng: bao gồm nhóm người không nghèo, người nghèo và người DTTS trong khu vực nghiên cứu. Nhóm người DTTS bao gồm người Tày, Nùng tại Thái Nguyên, người Mường tại Ninh Bình, Bru Vân Kiều và người Chứt tại  Quảng Bình, người Chứt tại Hà Tĩnh, người Khmer tại An Giang và Vĩnh Long. Thường rất nhiều người phỏng vấn là người DTTS là người nghèo hoặc không nghèo, là những người sống tại các khu vực khó khăn và điều kiện giáo dục nghèo nàn.
Dưới đây là bảng chia những người tham gia phỏng vấn theo giới tính, giá trị tài sản, nơi cư trú và dân tộc:
	Các bên liên quan
	Tổ chức
	Cộng đồng

	Khu vực
	Tổng
	Quản lý về đất
	Đại diện từ các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác 
	Đại diện của các cơ quan liên quan
	Tổng
	Nam giới
	Nữ giới
	Kinh
	DTTS
	Người nghèo

	Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
	14
	06
	03
	05
	
	
	
	
	
	

	xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công
	02
	02
	
	
	08
	05
	03
	06
	0
	

	xã Động Đạt, huyện Phú Lương
	02
	02
	
	
	10
	07
	03
	0
	10
	

	Bắc Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
	21
	8
	11
	02
	
	
	
	
	
	

	phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh
	05
	
	
	05
	
	
	
	
	
	

	xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong
	4
	4
	
	
	05
	01
	04
	05
	
	

	Ninh Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
	14
	6
	01
	7
	
	
	
	
	
	

	phường Phúc Thanh,  thị trấn Tam Điệp
	5
	5
	
	
	
	2
	6
	6
	
	

	xã Thạch Bình, huyện Nho Quan
	6
	6
	
	
	7
	3
	5
	5
	2
	

	Hà Tĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
	
	8
	8
	7
	
	
	
	
	
	

	phường Thanh Linh, thành phố Hà Tĩnh
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	25
	30
	55
	
	

	xã Hương Liên, huyện Hương Khê
	
	6
	
	
	
	27
	26
	46
	7
	

	Quảng Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
	15
	05
	02
	08
	
	
	
	
	
	

	phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới
	10
	10
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	03
	04
	07
	
	

	xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
	06
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	20
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	20

	An Giang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
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	xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên 
	12
	12
	
	
	06
	01
	05
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	xã An Cư, huyện Tịnh Biên
	09
	02
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	04
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	Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
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	Xã Suối Tiên huyện Diên Khánh
	02
	02
	
	
	08
	05
	03
	04
	04
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	Xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa
	02
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	Vĩnh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người trả lời của tỉnh
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	Xã Loan Mỹ, Tam Bình
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	06
	
	12
	12

	Phường 9, thành phố Vĩnh Long
	05
	05
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3.3. Một vài đặc điểm của nhóm DTTS trong khu vực nghiên cứu
  Người Tày: Đơn vị xã hội của người Tày là làng bản với trưởng bản là nam giới có uy tín lớn. Chế độ sở hữu tài sản của người Tày được chia thành sở hữu công của làng và sở hữu tư nhân, tài sản hộ gia đình. Sở hữu công được chia thành đất, rừng, sông và các tài nguyên thiên nhiên trong làng. Thêm vào đó, đường xá, cầu, đình chùa và lăng mộ cũng được cho vào nhóm tài sản công. Sở hữu tư nhân sẽ bao gồm các sản phẩm liên quan đến đất do họ sở hữu, trồng cấy và khai hoang. Thêm vào đó, tài sản như nhà cửa, sản phẩm nông nghiệp, các vật dụng gia đình, đồ thủ công và các mặt hàng khác được sản xuất bởi các thành viên của gia đình là những tài sản sở hữu tư nhân của gia đình đó. Mỗi làng sẽ có luật lệ riêng liên quan đến bảo vệ rừng và nguồn nước cũng như đất và các hoạt động sản xuất. Mối quan hệ xã hội giữa các họ hàng và làng xóm trong làng được thể hiện trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả sản xuất, đời sống tinh thần và niềm tin tôn giáo. 
Người Nùng: Người Nùng có mối quan hệ khá giống với người Tày và có cấu trúc xã hội và làng xã tương tự như người Tày. Họ chia sẻ cùng một loại ngôn ngữ và thường sống trong cùng làng với người Tày. Người Nùng sống theo chế độ phụ hệ và có truyền thống chỉ bàn giao lại tài sản cho con trai của họ. Nhà của người Nùng thường là nhà xây bằng tường đất sét và có mái ngói, sàn bằng phẳng với một vài cột nhà. Nhà thường được chia làm hai phần. Một phần để dùng sinh hoạt và một phần để làm việc, thờ cúng ông bà tổ tiên. Người Nùng phần lớn bị ảnh hưởng của đạo Phật với ảnh hưởng từ đạo Khổng và thờ cúng tổ tiên. Họ cũng được ghi nhận với nghề dệt và thủ công mây tre đan được dùng để sản xuất các khuôn ngói mũi cong bằng đất sét hoặc để sản xuất vật dụng trong nhà, các loại giỏ, làm bạc và giấy. Người Nùng cũng được công nhận là những người làm vườn và là thợ rèn giỏi nhất. Giống như người Tày, người Nùng cũng có truyền thống dân tộc lâu đời với nghề trồng lúa nước và hệ thống thủy lợi phát triển tốt. Họ cũng trồng rau, lạc, các loại hoa quả, gia vị và tre giống như người Tày. Họ đắp các sườn đồi dốc thấp để làm đất phục vụ cho các hoạt động canh tác. 
Người Dao: Phần lớn người Dao theo đạo Lão như tôn giáo chính và một vài người trong số họ vẫn còn giữ lại hệ thống chữ viết cũng như văn học Trung Quốc. Truyền thống của họ trong việc thờ cúng tổ tiên thể hiện bởi biểu tượng bằng cách sử dụng 5 màu sắc. Chôn cất là phong tục an táng truyền thống của người Dao. Cộng đồng người Dao là làng bản với trưởng bản là nam giới. Gia đình theo chế độ phụ hệ với tài sản và nam giới giữ vai trò trọng yếu. Mỗi làng đều có luật lệ riêng của làng với các mối quan tâm liên quan đến việc bảo vệ rừng, nguồn nước và đất đai, hoạt động nông nghiệp. Nhà của người Dao được xây dựng là nhà sàn, hoặc kiểu nhà nửa nhà sàn, nửa nhà đất. Phần lớn người Dao là tiểu nông đốt nương làm rẫy canh tác trên các sườn đồi, một vài gia đình có ruộng trồng lúa nước. Lương thực chính là gạo, ngô, rau và măng non. Họ trồng trọt và bán ngô, đậu và các loại rau khác; họ cũng chăn nuôi trâu, bò, lợn và gà để đem bán. Rất nhiều hộ gia đình người Dao có tay nghề dệt, rèn, làm bạc, mộc và làm giấy thủ công. Các đồ thủ công mỹ nghệ được bán trên các chợ nên làm tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình người Dao. 
Nhóm người Khmer: Người Khmer chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp trồng lúa. Các thành viên trong các hộ gia đình không có ruộng đất sẽ làm việc cho các hộ gia đình khác và cũng chủ yếu là làm nông nghiệp. Tỉnh Vĩnh Long có 5.935 hộ gia đình người Khmer trong đó có 5.529 hộ có đất. Trung bình, mỗi gia đình sẽ sử dụng khoảng 4.850 m2 đất. Các nhóm người Khmer quản lý và sử dụng 2,879ha đất với 13.526 thửa. 10.080 thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm 74% trong tổng số diện tích sử dụng. Phần còn lại đã sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngân hàng hoặc trong tình trạng thiếu các giấy tờ cần thiết.  

Tổ chức xã hội của các nhóm theo truyền thống có mối gắn kết chặt chẽ với chùa Phật giáo được nhìn nhận như một trung tâm của cộng đồng về văn hóa và các hoạt động xã hội. Các ngôi chùa Phật giáo cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù ở đây không có khái niệm về đất công. Những người Khmer trẻ có thể hiểu về tiếng Việt rất tốt. Kinh nghiệm từ dự án VLAP chỉ ra rằng việc thực thi quyền sử dụng đất giữa những người Khmer không được thúc đẩy bởi bất kỳ công ước sắc tộc hay thực tế nào.   
Nhóm người Chăm: tại tỉnh An Giang có 3,273 hộ gia đình người Chăm với 15.197 khẩu, chiếm khoảng 0,67% dân số toàn tỉnh. Họ sống tại 9 làng Chăm trong tổng số 8 xã của 5 huyện, thị trấn, nhưng tập trung chủ yếu tại huyện An Phú và huyện Tân Châu. Họ sống chủ yếu bằng nghề nông, thủ công mỹ nghệ và buôn bán nhỏ. Họ là những người Chăm Isalm (Hồi giáo mới). Mỗi làng của người Chăm đều có nhà thờ Hồi giáo hoặc nhánh nhà thờ Hồi giáo và được dẫn dắt bởi một người được bầu bởi nhóm người Chăm.  Đại diện cho cộng đồng người Chăm Islam được thành lập vào năm 2004. Thông qua kênh đại diện cấp tỉnh và nhà thờ hồi giáo tại các cấp thấp hơn, vai trò và tiếng nói của người Chăm đã được nâng lên, đặc biệt là trong mối quan hệ với các vấn đề với chính quyền. Thành viên của tổ chức quản lý nhà thờ hồi giáo tổ chức các khóa học hè về tiếng Chăm tại xã Châu Phong (thị trấn Tân Châu) và xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú). 
Nhóm người Chứt: Nhóm người Chứt sinh sống tại thôn Rào Tre, xã Hương Liên và thôn Giàng II, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về điều kiện sống. Họ sống chủ yếu bên lề rừng với sự giới hạn về diện tích canh tác và các phương pháp trồng trọt lạc hậu. Họ vẫn tiếp tục lưu giữ truyền thống lưu trữ thức ăn và phụ thuộc rất nhiều vào sự trợ cấp của nhà nước. Họ sống trong một cộng đồng cách biệt, dẫn tới việc hôn nhân cận huyết và tảo hôn. 
IV. Phát hiện chính
Giảm thời gian và hiệu quả cho người sử dụng đất, cải thiện môi trường kinh doanh, và cải tiến quy trình quản lý dịch vụ công và người sử dụng đất.
4.1. Minh chứng hỗ trợ cho dự án VILG 
Nhìn chung, những người tham gia phỏng vấn đã bày tỏ sự ủng hộ rất lớn cho dự án theo các quan điểm của mình và dựa vào vị trí mà họ đang công tác, hoặc quan tâm đến các thông tin về đất. Họ thừa nhận ba lợi ích quan trọng từ dự án: 
· Giảm thời gian hành chính và tăng hiệu quả cho người sử dụng đất: tất cả những người sử dụng đất đều rất chào đón sự minh bạch trong thông tin về đất đai, với những người được hỏi về internet rằng họ công nhận việc tiết kiệm thời gian và tính hiệu quả trong việc tiếp cận với các cơ quan và công chức nhà nước. Dựa vào các hoạt động cải cách hành chính, chi phí đi lại và giấy tờ, cùng với các vấn đề về quan liêu và sự phiền nhiễu sẽ được giảm thiểu. 
· Cải thiện môi trường kinh doanh: với sự minh bạch về thông tin đất đai và việc tra cứu thông tin một cách thuận tiện, nhà đầu tư có thể thu được các thông tin mà họ cần để phục vụ cho lô đất mà họ nhắm tới (tình trạng của lô đất, yêu cầu và các thủ tục của hợp đồng mà không cần phải đến vị trí lô đất).
· Cải thiện thủ tục hành chính cho các dịch vụ công cộng và người sử dụng đất hộ gia đình: Dựa vào việc chia sẻ về thông tin đất đai giữa các dịch vụ công liên quan, như phòng công chứng, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan thuế, đại diện từ những lợi ích này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong công việc của họ. Đặc biệt, các dịch vụ công chứng, họ nhận thấy rõ lợi ích trong mối liên kết giữa các phòng công chứng với nhau mà không có tại thời điểm hiện tại. Họ tin rằng sự liên kết này sẽ tránh được việc sự chồng chèo trong dịch vụ công chứng như là công chứng viên có thể kiểm tra được lô đất đó có được công chứng tại một nơi khác hay không trước khi họ tiến hành các dịch vụ công chứng. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc giảm chi phí của quá trình kiểm tra và xác mình hồ sơ vì hồ sơ đó đã có sẵn trên hệ thống MPLIS. Những đối tượng sử dụng là hộ gia đình, cá nhân có thể hưởng lợi từ việc liên kết giữa các Phòng công chứng vì có thể giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan. Họ có thể kiểm tra về việc lô đất của họ có nằm trong khu vực dự án, hay quy hoạch cho vùng phát triển mới hoặc trong một cuộc tranh chấp nào đó. Điều này sẽ làm tối thiểu các rủi ro trong giao dịch về đất.   
4.2. Mối quan tâm và cách tiếp cận hiện nay với thông tin về đất đai
Hiện tại, ở cấp tỉnh có 2 cơ quan quản lý nhà nước thuộc Sở TN&MT chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin là VPĐK và Trung tâm thông tin. Tất cả các cán bộ quản lý về đất đai của 08 tỉnh tham gia trong nhóm phỏng vấn tập trung đều thừa nhận rằng dữ liệu về đất đai thuộc Sở TNMT của họ đều không đáp ứng được các yêu cầu về thông tin từ người sử dụng đất. 
Tại cấp sử dụng đất hộ gia đình
Người sử dụng đất cấp hộ gia đình tham gia phỏng vấn tại tất cả các vùng nghiên cứu đều được hỏi về mối quan tâm đối với các nhân tố khác nhau trong thông tin về đất đai và cảm nhận của họ đối với việc tiếp cận thông tin theo cách thức này. Kết quả chỉ ra rằng các thông tin liên quan đến thủ tục và quá trình làm giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất và đo vẽ bản đồ có thể đạt được dễ dàng tại dịch vụ một cửa và từ cán bộ địa chính địa phương. Tuy nhiên, kết quả cũng phản ánh về cách thức mà hiện nay sự bày tỏ quan tâm của người sử dụng đất cấp hộ gia đình trong việc tiếp nhận thông tin chưa được đáp ứng. Tại các khu vực nông thôn, sự xác thực và dễ tiếp cận trong thông tin về quy trình quản trị đất đai, đặc biệt là luật và các quy định, các thủ tục và quy trình để giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, lịch sử và tính hợp pháp của các lô đất là lĩnh vực mà các hộ gia đình tham gia phỏng vấn cho rằng khá thỏa đáng. Đặc biệt, các thông tin liên quan đến tính hợp pháp nghĩa là dù đất đai có đang tranh chấp và có tất cả các giấy tờ yêu cầu về lịch sử của lô đất, là những giấy tờ không chỉ đề cập đến nguồn gốc của nó mà còn  liên quan đến xem xét về việc lô đất trước đây là hồ hay là ao, và các thông tin về địa chất để người mua có thể xác định được về chất lượng nền đất và chi phí mà họ cần bỏ ra để đầu tư nhằm gia cố đất. Tại thành phố Đồng Hới, hơn 90% người sử dụng đất cấp hộ gia đình đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Các đối tượng còn lại không có đầy đủ các tài liệu để xác định về nguồn gốc của lô đất vì các lý do khác nhau. Thêm vào đó, thông tin về tham khảo quy trình pháp lý để thay đổi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết thời hạn, chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, các thủ tục chuyển nhượng, hiến tặng, di sản và đăng ký biến động về đất đai cũng như các thông tin về thuế (để tránh chuyển nhượng bất hợp pháp). 
Nhu cầu thông tin về luật, các quy định, quy trình và thủ tục cần thiết cần được tuyên bố rõ ràng giữa các nhóm dễ bị tổn thương, như nhóm Khmer tại An Giang, cả nhóm người nghèo và người thành thị tại Bắc Binh, người Bru Vân Kiều, người Chứt và người nghèo ở Quảng Bình. Trong khi đó, với sự phát triển hơn, đặc biệt là sự đô thị hóa nhanh chóng tại các khu vực ở Bắc Ninh, người dân có các thông tin tốt về sự thực thi quyền sử dụng đất của họ, cụ thể là sử dụng đất để vay vốn ngân hàng. 
Tại các khu vực thành thị, người dân có sự tiếp cận tốt hơn và do đó có nhiều thông tin hơn về quy hoạch và sử dụng đất. Tại 03 thành phố của ba tỉnh thuộc dự án là Long Xuyên, Bắc Ninh và Đồng Hới thì người dân có thể yêu cầu các thông tin từ cán bộ địa chính của phường. Họ cũng nói rằng việc lập quy hoạch sử dụng đất đã được tham vấn với người dân địa phương và được dán thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt là nhóm nghèo đô thị, họ không biết làm sao để có thể tìm được các thông tin về quy hoạch sử dụng đất vì vậy cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cán bộ địa chính địa phương. Tại thành phố Đồng Hới, người dân địa phương tham gia trả lời phỏng vấn cũng rất muốn biết các hướng chính của lô đất được thể hiện trên bản đồ địa chính để định giá về giá trị và giá cả cho lô đất theo văn hóa địa phương. 
Sở TNMT đã cung cấp các tài liệu pháp lý và một vài bản đồ quy hoạch sử dụng đất tổng thể nhưng chỉ có rất ít người dân sử dụng thông tin này. Những người sử dụng thông tin này thường là luật sư, công chứng viên, công ty tài sản, một vài người đầu tư và những người có liên quan đến nông nghiệp. Tại thành phố Đồng Hới, những người cần tìm các thông tin về đất thường tìm kiếm trong các văn bản tại ủy ban nhân dân phường và tìm qua mạng.  
Các nhóm cư dân khác của đô thị không tiếp cận được các thông tin do: 
(i) Không thừa nhận giá trị của các thông tin trực tuyến; 
(ii)  Thiếu các kỹ năng tiếp cận internet; 
(iii) Không có khả năng để hiểu các thông tin mặc cho giá trị của các thông tin đã có sẵn. Rất nhiều người đã nói rằng do tài liệu pháp lý về đất đai được ban hành chưa đầy đủ, với các từ ngữ và cách diễn đạt phức tạp, do đó rất khó để họ phân loại, đặc biệt là liên quan đến việc làm sao đưa ra các thắc mắc và  áp dụng riêng cho trường hợp của họ. 
Không có các biểu thị cho thấy rằng người nghèo tại đô thị tiếp nhận các nguồn thông tin ít hơn so với những người không nghèo ở cùng trong vùng, ngoại trừ việc tiếp cận với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Để tránh sự liên kết giữa các dự án với các rủi ro của các tác động tiêu cực trong quy hoạch sử dụng đất tới người nghèo đô thị, vì vậy khuyến cáo chỉ nên có các chú ý cụ thể cho các trường hợp tiếp cận thực tế của người nghèo với thông tin trong quy trình LUP. 
Đồng thời, trang mạng chính thức sẽ cung cấp các thông tin chính về quy hoạch nhưng không phải cho từng lô đất riêng với nhiều người sử dụng, ở cả lô đất của chính quyền và các hộ gia đình. Tại một số khu vực đô thị hóa ở Long Xuyên, Bắc Ninh và Đồng Hới, người dân rất quan tâm tới việc làm sao để định giá thị trường đất đai cho công tác bồi thường khi thu hồi đất và dự án tái định cư của các công trình công cộng. 
Tại Quảng Bình, các yêu cầu về thông tin đất đai dường như là ít nhất nhất trong số 3 tỉnh trong vùng nghiên cứu của dự án. Không có dịch vụ môi giới tại Quảng Bình do thị trường đất đai không phát triển và không có nhiều sự thay đổi liên quan đến đất. Tại Quảng Bình, những người tham gia phỏng vấn đều nhất trí rằng không có  sự phổ biến trong tiếp cận thông tin về đất đai cho người sử dụng đất từ các cơ quan quản lý nhà nước vì những lý do sau: (i) rất nhiều người không biết về dịch vụ cung cấp từ Sở TNMT; (ii) sự giới hạn trong thông tin đất đai dẫn tới việc chưa đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng đất. Tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, là thành phố ít phát triển nhất trong số 3 thành phố tiến hành nghiên cứu, thì phần lớn những người tham gia phỏng vấn là những người sử dụng đất cấp hộ gia đình rất quan tâm tới Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, thay đổi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất. 
Tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi có mật độ người dân tộc Bru Vân Kiều và người Chứt cao, thì phần lớn người tham gia phỏng vấn không có sự nhận thức rõ về lợi ích của thông tin đất đai, có thể do công tác truyền thông không hiệu quả. Đồng thời, các giao dịch về đất đai liên quan tới việc thực thi quyền sử dụng đất không phổ biến ở các địa phương. Do đó, họ đã rất hạn chế trong các mối quan tâm về thông tin đất đai, mà chỉ quan tâm tới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất của riêng họ. 
Mặc dù tình trạng này có thể thay đổi giữa các nhóm người Khmer tại An Giang và nhóm người Bru, người Chứt ở Quảng Bình, nhìn chung nhóm người DTTS tại các khu vực mà nhóm đã đi khảo sát hiện đang phải đối mặt với các hạn chế trong tiếp cận các thông tin về đất đai như sau: 
· Rào cản ngôn ngữ: người Bru Vân Kiều ở Quảng Bình, người Chứt ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, và người Khmer (phần lớn là người già) trong cộng đồng tại An Giang, phải đối mặt với các rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp. Tuy nhiên, người Tày và người Nùng ở Thái Nguyên, người Mường ở Ninh Bình, và nhóm người trẻ Khmer ở An Giang và Vĩnh Long có thể nói và viết tiếng Việt phổ thông rất tốt;  

· Không có chữ viết (ví dụ, người Chứt và Bru Vân Kiều ở Quảng Bình); 
· Hạn chế về nhận biết chữ viết của nhóm người DTTS. Đặc biệt, không người người Khmer có thể đọc chữ Khmer trôi chảy. Điều này đã được công khai trong chiến lược truyền thông cho dự án. 
· Hạn chế trong khả năng đọc. Nhóm người nghèo đô thị và DTTS có trình độ văn hóa thấp, do đó sẽ khó khăn trong việc tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật để có được các thông tin về đất đai;
· Nhu cầu hạn chế. Tại Quảng Bình, nhiều người tham gia phỏng vấn không thấy hứng thú đối với thị trường bất động sản và dịch vụ thương mại về luật pháp do các dịch vụ này không phát triển tại khu vực (đặc biệt, trong khu vực sinh sống của người Bru và người Chứt Quảng Bình);
· Thiếu các nhận thức về mạng và VPĐK; và
· Không tiếp cận với máy tính. Những người trẻ tuổi tham gia phỏng vấn thuộc nhóm người Bru và người Chứt Quảng Bình chưa bao giờ tiếp xúc với máy tính.
4.3. Nguồn thông tin đất đai
 Tại khu vực nghiên cứu, rất nhiều nguồn thông tin đất đai được sử dụng. Việc sử dụng các công cụ truyền thông hiện tại về thông tin đất đai phụ thuộc vào khu vực, phạm vi độ tuổi và dân tộc. Các phần mục sau sẽ liệt kê việc sử dụng các công cụ truyền thông và tiếp nhận thông tin về đất đai theo kết quả phỏng vấn. Cụ thể: 
· VPĐK: Tại các khu vực nghiên cứu của 08 tỉnh dự án, phần lớn những người tham gia phỏng vấn là những người quản lý về đất đai và các tổ chức sử dụng đất, dù cho họ làm việc trong khối tư nhân hay khối công cộng, nên hiểu rất rõ vai trò và nhiệm vụ của VPĐK nhưng trái lại, phần lớn những người tham gia phỏng vấn là người sử dụng đất cấp hộ gia đình sẽ không hiểu rõ. Một số ít biết rằng VPĐK chịu trách nhiệm cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người tham gia phỏng vấn biết và có kinh nghiệm với các VPĐK thường là nam giới. Trong số những người sử dụng đất cấp hộ gia đình tại các khu vực đô thị thì một số có biết về VPĐK nhưng chưa bao giờ đến đó. Họ không biết vị trí của VPĐK. Hay họ không nhận thức rõ vai trò và chức năng của VPĐK. Một số nói rằng VPĐK thẩm định hồ sơ và tìm kiếm dịch vụ khá chậm. Tổng thời gian cho một quy trình này có thể kéo dài từ  6 đến 12 tháng do sự quá tải về hồ sơ cần thẩm định và phê duyệt. Trong 8 tỉnh, thành phố thuộc phạm vi nghiên cứu, máy tính đều đã có sẵn để kiểm tra tình trạng các ứng dụng tuy nhiên chỉ ở văn phòng một cửa tại cấp xã. Tuy nhiên, một vài cá nhân đã quen thuộc với các dịch vụ dựa trên hệ thống máy tính sẽ thấy sự tiện dụng vì họ có thể được thông báo về tình trạng của các ứng dụng ngay mà không mất thời gian xếp hàng chờ đợi. Việc này sẽ rất tiết kiệm thời gian. Không có vấn đề nào được ghi nhận về thái độ dịch vụ tại phòng một cửa. Tuy nhiên, người dân đô thị, đặc biệt là nhóm DTTS, lại chưa bao giờ có thông tin về VPĐK. Họ chỉ sử dụng phòng một cửa của UBND xã/phường và cán bộ địa chính để thu thập các thông tin và hướng dẫn các thủ tục về đất đai. Các thông tin mà người sử dụng đất có thể thu được từ cán bộ quản lý về đất đai (VPĐK) bao gồm các trích lược bản đồ địa chính. Tuy nhiên, điều này không đáp ứng được các yêu cầu về thông tin đất đai, và sẽ được mô tả chi tiết trong phần dưới đây. 
· Văn phòng một cửa: Trong một vài khu vực nghiên cứu, như phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) và xã Trung Nghĩa, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), bất chấp việc xuất hiện của phòng một cửa, người dân vẫn thích được kết nối trực tiếp với cán bộ địa chính của phường để thu thập thông tin. Thậm chí, tại một vài khu vực đô thị phát triển của thành phố Bắc Ninh, báo cáo đã cho thấy rất nhiều người dân không tới cơ quan nhà nước để yêu cầu về thông tin đất đai, mặc dù là họ rất cần thông tin, điều này là kết quả của khoảng cách giữa người dân và chính quyền. Trong khi đó, tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, văn phòng một cửa đóng vai trò rất hữu ích trong việc cung cấp thông tin nhưng không hiệu quả trong việc thực thi về quyền sử dụng đất của người dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới cấp đổi và cấp lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tốn thời gian vào công việc giấy tờ. Tương tự, tại tỉnh Bắc Ninh, những người tham gia phỏng vấn có phàn nàn về vấn đề mất thời gian bởi hệ thống quan liêu về dịch vụ thông tin đất đai và giao dịch về đất. Trong khi những người dân không có sự hiểu biết nhiều về quy trình và thủ tục quản lý đất đai, nên rất nhiều người ưu tiên sử dụng các dịch vụ môi giới để cho các thủ tục diễn ra nhanh và thuận tiện hơn mặc dù chi phí cao hơn. Họ tin rằng họ có thể tiết kiệm được chi phí cơ hội cho các công việc khác. Một người tham gia phỏng vấn cũng chia sẻ về trường hợp của họ khi nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại đó các cơ quan chức năng có trả lời rằng trường hợp của họ không thể xử lý vì thiếu các hướng dẫn chính sách, nhưng khi sử dụng dịch vụ môi giới thì trường hợp của họ lại được xử lý thành công. 

· Cán bộ địa chính địa phương: tại thời điểm hiện tại, những người đang tham gia tìm kiếm các thông tin kinh doanh từ những cán bộ địa chính địa phương và người thân, bạn bè. Tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, những người sử dụng đất cấp hộ gia đình thường kết nối với cán bộ địa chính, trưởng thôn hoặc những người quen có kinh nghiệm. Những người được phỏng vấn không biết về kế hoạch sử dụng đất mặc dù các kế hoạch sử dụng đất được dán trên bảng tin thông báo tại UBND xã. Tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có văn phòng một cửa cho các vấn đề về đất đai. Tuy nhiên, người dân vẫn thích được trực tiếp nói chuyện với cán bộ địa chính của xã. Họ thường yêu cầu các thông tin về việc sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng. 
· Tổ chức các buổi họp thôn do trưởng thôn và đại diện các tổ chức đoàn thể:  Nhìn chung, tại tỉnh An Giang, người dân thích được liên lạc thông qua tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn. Tuy nhiên, tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, những người được hỏi cho biết họ không gặp tổ trưởng tổ dân phố để lấy các thông tin về đất đai.
· Loa phát thanh: Tại các vùng nông thôn của tỉnh An Giang và tỉnh Bắc Ninh, hệ thống loa truyền thanh có chức năng như là nguồn cấp tin tức về đất đai. Loa phát thanh tại các phường với các hộ dân sống gần hệ thống loa sẽ dễ nghe được các bài phát thanh và chia sẻ thông tin với những người khác, tuy nhiên tính khả thi của loa phát thanh đối với các vùng nông thôn DTTS là không có do nhà cửa phân bố rải rác, như cộng đồng người DTTS ở Quảng Bình. Tại xã An cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vấn đề về đất đai được tuyên truyền bằng tiếng Việt (tiếng Khmer?) tại các buổi họp cộng đồng và thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã như các hộ gia đình được đặt tập trung.
· Truyền miệng: người thân/bạn bè/hàng xóm
· Môi giới đất đai không chính thức (tại thành phố và các thị trấn): tại Bắc Ninh, những người sử dụng đất tại các khu vực tư nhân thu được các thông tin cơ bản như các quy định và chính sách pháp luật từ Internet và thông tin về các mảnh đất cũng như quy hoạch sử dụng đất từ các mối quan hệ của họ hoặc từ những người môi giới, thường phải trả chi phí cao hơn so với quy định chi phí bởi các nhà quản lý đất đai. Tuy nhiên, rất hiếm khi họ đến gặp các cơ quan chức năng và yêu cầu các thông tin về đất. Họ sẽ thích các kênh thông tin không chính thức nhưng họ tin là nhanh và tiện lợi hơn. 
· Cơ quan truyền thông: những người tham gia phỏng vấn tại ba khu vực nghiên cứu có thể tiếp cận với các kênh phát thanh, truyền hình hoặc báo chí của tỉnh. Tại Quảng Bình, kênh truyền hình của tỉnh phát 3 số mỗi tuần về vấn đề đất đai và tái định cư. 
· Mạng Internet: Người dân không có nhận thức về giá trị thông tin trên trang mạng quốc gia và trang của tỉnh. Thường thì những nhà quản lý về đất đai và những người kinh doanh có thể sử dụng các thông tin này và tin rằng công chúng không có đủ kỹ năng để tiếp cận các nguồn thông tin này. Một vài người tham gia phỏng vấn là người sử dụng đất cấp hộ gia đình biết được giá trị và cách tải các thông tin từ trang mạng internet chính thức. Dù họ biết nhưng vẫn kết hợp yêu cầu được giải thích thông tin từ các cán bộ nhà nước. 
· Tờ rơi: Tại các vùng đô thị, người dân không thích tờ rơi do họ nhận được rất nhiều tờ rơi quảng cáo, do đó họ cảm thấy bị quấy rầy và không muốn đọc thêm các thông tin trong tờ rơi. Còn tại các vùng DTTS, người dân lại kém trong các kỹ năng về đọc viết, đặc biệt là với ngôn ngữ phổ thông. Một vài nhóm người DTTS tại Quảng Bình, như dân tộc Bru Vân Kiều và Chứt, họ không có chữ viết riêng. Hơn nữa, không  nhiều người dân Khmer ở An Giang có thể đọc ngôn ngữ của riêng họ.  

· Dịch vụ tại nhà: tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, với mật độ dân cư của người Bru Vân Kiều và người Chứt cao, trong một vài trường hợp, cán bộ xã đi đến từng hộ gia đình để truyền thông và hỗ trợ các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo như các cán bộ xã thì rất ít người sử dụng đất hộ gia đình tham gia tích cực trong các thủ tục này do họ không nhìn thấy lợi ích do đó không cảm thấy có sự hấp dẫn. 
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Hình 1: Phòng một cửa tại xã Mỹ Khanh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bao gồm một cửa dịch vụ về đất hỗ trợ bởi cán bộ địa chính Khmer
4.4. Các phương diện về thông tin đất đai hấp dẫn nhất với người sử dụng đất
Các tổ chức sử dụng đất
Tại tỉnh An Giang và Bắc Ninh, những người tham gia phỏng vấn từ văn phòng công chứng, công ty bất động sản, ngân hàng thương mại và văn phòng luật sư đều cảm thấy khá hấp dẫn với các thông tin về quy hoạch sử dụng đất và các lô đất cụ thể bên cạnh các thông tin cơ bản về tài liệu pháp lý và chính sách. Mặc dù họ nộp phí 10,000 VNĐ cho mỗi yêu cầu tới VPĐK, nhưng họ cũng không thấy rằng những quyền lợi của họ được đáp ứng đầy đủ. 
Tại một vài vùng nghiên cứu, như tỉnh An Giang và Quảng Bình, đại diện từ các ngân hàng thương mại không nhận thấy nhiều lợi ích của hệ thống MPLIS cho công tác của họ. Thường thì họ cần kiểm tra tình trạng pháp lý của các lô đất (tránh chấp hay không) khi họ tiến hành các thủ tục cho vay. Tuy nhiên, chỉ có một số lượng rất ít các lô đất là có tranh chấp. Đồng thời, họ cũng cung cấp các khỏan vay cho các lô đất đang có tranh chấp hoặc nợ nần mà cần phải giải quyết tại tòa án. Họ cấp các khỏan vay miễn là  họ có thể thấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như là vật thế chấp trong đó có đảm bảo cho sự an tòan của ngân hàng. Vì vậy, họ không cho rằng lợi ích của họ đối với dự án là lớn lao. Thêm vào đó, những người nghèo  sống tại phường Mỹ Khanh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã thể hiện rõ rằng họ không có hứng thú với dự án.
Người sử dụng đất cấp hộ gia đình
Khu vực đô thị: Tại An Giang, tất cả những người nghèo đô thị tham gia phỏng vấn đều không có đất, họ sống trên các mảnh đất thuê từ UBND phường, do đó không có mối quan tâm tới các thông tin về đất đai. Đồng thời, họ cũng nói nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề về đất thì họ sẽ đến gặp tổ trưởng tổ dân phố hơn là đi gặp chính quyền do sợ hãi các vấn đề sau này. Tại thành phố Bắc Ninh, người dân rất hứng thú với các quy trình và thủ tục quản lý đất đai, ví dụ như những liên quan tới tách hộ, nộp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và tặng đất cho con. 
Khu vực nông thôn: Tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), những người tham gia phỏng vấn rất hứng thú với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng đất để làm vật thế chấp do phần lớn trong số các hộ gia đình là người kinh doanh với các yêu cầu lớn về các khoản vay ngân hàng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều kiện quan trọng cho các thủ tục vay vốn ngân hàng của họ. 
DTTS: nhóm người Khmer tham gia phỏng vấn tại huyện Tịnh Biên (An Giang) đã cho thấy sự quan tâm của họ đối với các trích xuất bản đồ địa chính, thông tin về các lô đất và sử dụng đất để vay vốn ngân hàng. Phí cho mỗi yêu cầu được quy định cho một vài trường hợp. Thông thường thì các yêu cầu của họ về thông tin lịch sử của lô đất là chưa được đáp ứng. 
4.5. Tiếp cận và khả năng sử dụng Internet 
Những người sinh sống tại 08 tỉnh, thành phố có tiến hành nghiên cứu đều không gặp vấn đề với việc kết nối internet. Thậm chí nếu các hộ gia đình không có mạng internet, họ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ những người hàng xóm, những người mà có internet hoặc yêu cầu con họ tìm nơi gần đó để có thể truy cập mạng, nếu họ muốn tìm kiếm các thông tin từ mạng. Trong nghiên cứu này, những người không thể tiếp cận internent tại các khu vực nghiên cứu bao gồm: 
· Người cao tuổi: mặc dù độ tuổi có thể thay đổi theo từng vùng miền. Tại thành phố Long Xuyên, Bắc Ninh và Đồng Hới, người cao tuổi được quy định là những người lớn hơn 50 tuổi. Trong khi, người Bru Vân Kiều, họ quy định người lớn tuổi là 35 tuổi. Những người này không có cơ hội được đi học, do đó học không biết đọc. Họ thích các cuộc họp cộng đồng, tivi hay đài là phương tiện để truyền thông.
· Tất cả các nhóm DTTS. Người Khmer cư trú tại xã An Cư, huyện Điện Biên (An Giang) dường như có nhận thức rất tốt về các công cụ này nếu so với những người được hỏi về mạng internet và ý nghĩa của mạng internet. Tuy nhiên, họ cũng không biết được cách thức để tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin. Trong khi những người được hỏi thuộc nhóm dân tộc Bru Vân Kiều tại Quảng Bình, dân tộc Chứt tại Hà Tĩnh, với độ tuổi trung bình từ 20 đến 30 tuổi, thì chưa bao giờ nghe nói tới mạng Internet. Họ chỉ biết gõ một văn bản như là chức năng cơ bản nhất của máy tính. 

· Hộ nghèo: Họ không có điều kiện và thời gian để vào mạng internet. Đa phần là bận rộn. Cần chú ý rằng tỉnh Bắc Ninh không phải đối mặt với vấn đề lớn do tỷ lệ nghèo đói trong tỉnh là rất thấp. 
· Hộ gia đình sử dụng đất không tiếp cận với internet. tại các làng của tỉnh An Giang, khoảng 30% các hộ gia đình có nối mạng internet. Họ có thể giúp những người khác tiếp cận thông tin trực tuyến khi cần. Trong khi không một gia đình tại một số thôn thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình không kết nối mạng internet, mặc dù tại UBND xã, nơi mà không cách xa so với các hộ gia đình này lại có kết nối internet, và cán bộ của xã có thể truy cập và sử dụng mạng.
· Hộ gia đình sử dụng đất có trình độ thấp: tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), phần lớn các cư dân tại các xã mà nhóm nghiên cứu đã đến có trình độ đọc viết cơ bản như hoàn thành trình độ giáo dục tiểu học và những người khác thì chưa tốt nghiệp. Một số người bị mù chữ.
· Hộ gia đình sử dụng đất bị khuyết tật 
[image: image2.jpg]



Photo 2: Mặc dù phần lớn người dân địa phương không thể tiếp cận với máy tính, nhưng mạng internet vẫn được lắp tại UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình)
4.6. Vấn đề về giới 
Về vấn đề này, trong đa số trường hợp, nam giới thường là chủ gia đình đứng tên trong cuốn sổ đăng ký hộ khẩu, do đó, được tham gia nhiều hơn trong các thủ tục hành chính cho các giao dịch về đất của hộ gia đình và có sự quan tâm lớn liên quan đến thông tin về quy trình và thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, trong một làng nghề ở Bắc Ninh, đất là một tài sản quan trọng được sử dụng như là một tài sản thế chấp vay vốn của ngân hàng cho các hoạt động kinh doanh, cả nam và nữ đều cho thấy sự quan tâm của họ với các thông tin pháp luật liên quan đến các vấn đề về đất đai. Tại tỉnh Khánh Hòa, đa số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được ghi tên vợ và chồng. Nếu bỏ qua các rào cản ngôn ngữ, nữ giới trong cộng đồng người Khmer ở An Giang vẫn có những hạn chế trong mối quan tâm về các vấn đề về đất do họ có quan điểm rằng đó là việc của đàn ông và họ chịu gánh nặng đối với công việc và việc nhà. Trong tất cả các khu vực nghiên cứu của 8 tỉnh thuộc dự án thì phần lớn nữ giới tham gia trả lời phỏng vấn không có các nhận thức rõ hoặc không có kinh nghiệm đối với các quy trình và thủ tục quản lý đất đai. Chồng của họ hoặc con họ sẽ chịu trách nhiệm này. Họ cũng cho thấy rằng họ không có sự am hiểu cũng như hứng thú đối với các chính sách và quy định liên quan đến đất đai. 
4.7. Những lo ngại về rủi ro/các tác động khách quan đến dự án

Một số phản ánh đến từ các tổ chức sử dụng đất bao gồm các công ty, các văn phòng công chứng và văn phòng luật sư đều thể hiện sự lo ngại về một số rủi ro nhất định dựa theo các kinh nghiệm làm việc với một loạt các trường hợp nhạy cảm và phức tạp liên quan đến thông tin đất đai. Các mối lo ngại của họ được nêu ra trong nghiên cứu này bao gồm: 
· Bất bình đẳng với thông tin đất đai: Một số phản hồi từ các nhóm thảo luận khác nhau trong các buổi nghiên cứu cho thấy rằng sự cải thiện về sự sẵn sàng của dữ liệu đất đai và các dịch vụ về thông tin đất đai và tiếp cận với các dữ liệu và dịch vụ này sẽ dễ dàng đối với các người dân sống ở đô thị và các vùng phát triển. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch về tiếp cận thông tin đất đai như là một hệ quả của sự phân cấp giữa giàu và nghèo, nam và nữ (đặc biệt là tại khu vực nông thôn, bao gồm cả một số địa phương phát triển như Bắc Ninh), cũng như đa số và các nhóm EM về trình độ học vấn, khả năng và năng lực tiếp cận với thiết bị công nghệ thông tin ví dụ như máy tính, điện thoại di động thông minh và mạng internet. Đây có thể là bất lợi đáng kể đối với đất đai, thứ được coi là tài sản có giá trị nhất và có thể dẫn đến sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội.

· Bảo mật thông tin: Điều này liên quan đến việc cung cấp các thông tin đất đai của cá nhân có thể dẫn đến rò rỉ các thông tin tài sản cá nhân và các thông tin riêng tư, đặc biệt là nếu không được quy định rõ ràng về các bên liên quan có thể truy nhập vào các loại thông tin nào và thẩm quyền của họ. 

· Sự chồng chéo của hệ thống pháp luật và các văn bản pháp luật hiện tại: Bên cạnh vấn đề về bảo mật, còn có một số các lo ngại rằng dự án có thể sẽ vi phạm đến các luật hiện hành có liên quan về an ninh và bảo vệ thông tin cá nhân, doanh nghiệp, như Luật Đất đai (2013), Luật Dân sự, Luật hình sự và dự thảo Luật tiếp cận thông tin;

· Cạnh tranh không lành mạnh: Cũng bên cạnh vấn đề về bảo mật, vấn đề cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra giữa các doanh nghiệp khi mà họ có được các thông tin về tài sản và các khoản thế chấp của đối thủ của họ.  

·  Độ chính xác và độ tin cậy của thông tin: độ chính xác và độ tin cậy của thông tin, đặc biệt là liên quan đến chủ sở hữu hiện tại của đất và các tài sản gắn liền với đất là hết sức quan trọng. Những ý kiến phản hồi tin rằng, thông tin trong cơ sở dữ liệu được cung cấp không chính xác và không có độ tin cậy có thể là nguyên nhân gây ra thiệt thòi đối với người mua. Những phản hồi cũng tin rằng trong rất nhiều trường hợp, người dân hiện nay đang cung cấp những thông tin không chính xác để tránh những thủ tục giấy tờ phức tạp và để trốn thuế. Đó là kết quả của sự nhận thức hạn chế của người dân về pháp luật, họ không hiểu biết một cách đầy đủ về những rủi ro liên quan đến những giao dịch đó. Những phản hồi cho rằng không dễ để có thể cập nhật những thông tin này. Ví dụ, để tránh các thủ tục giấy tờ và trốn thuế, rất nhiều các giao dịch ngầm đã diễn ra mà không có các giấy tờ chính thức nào. Thêm vào đó, một số lượng lớn các giao dịch uỷ quyền đã được diễn ra thông qua các dịch vụ công chứng để tránh các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trốn thuế trong khi luật pháp cho phép các loại giao dịch này. Ngoài ra, còn một số lượng đáng kể các hộ gia đình không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi một số các lý do, chẳng hạn như việc thiếu chữ ký của người hiện đang sống ở nước ngoài, thiếu bằng chứng về quyền sử dụng đất của họ trên mảnh đất đó, điều đó có nghĩa là thông tin của những mảnh đất đó không thể được cập nhập vào cơ sở dữ liệu của dự án VILG. Ở thành phố Đồng Hới, người ta nói Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rất phổ biến. Thêm vào đó một số người dân đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù đã bỏ qua một số bước trong quy trình cấp thông qua các dịch vụ chính thức. Khi mà những giấy chứng nhận sử dụng đất được sử dụng để thế chấp, chúng sẽ được kiểm tra bởi ngân hàng thương mại. Tất cả các vấn đề nêu trên đều phản ánh mối lo ngại của người dân về độ tin cậy của thông tin đất đai đến từ hệ thống chính thức và băn khoăn về nguồn nào của thông tin đất đai có tính hợp pháp hơn: thông tin từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay từ MPLIS, và ai sẽ là người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho các thông tin này.

· Trách nhiệm, trách nhiệm hình sự và các bồi thường có liên quan: liên quan đến các vấn đề về độ chính xác và độ tin cậy của VILG, một phản hồi bày tỏ quan ngại của họ về trách nhiệm, trách nhiệm hình sự và các bồi thường liên quan đến thiệt hại kinh tế do thông tin không chính xác và không đáng tin cậy mà khách hàng nhận được từ cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, họ băn khoăn về việc có bất kỳ văn bản pháp luật nào đó sẽ là nền tảng cho hoạt động của VILG nói chung và mô hình thí điểm nói riêng để đảm bảo tính hợp pháp của các thông tin của dự án cung cấp; và trong đó các bên sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra bởi các thông tin này. 
· Cập nhập: Một số phản hồi lại lo ngại về việc các nhà quản lý đất đai tại địa phương có thể sẽ không có đủ nguồn lực và khả năng để cập nhập thông tin vào MPLIS, bao gồm cả việc cập nhập liên tục các thay đổi mới nhất các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến vấn đề đất đai để tránh những tổn thất tiềm tàng cho người dân trong những giao dịch của họ. Vì vậy, điều quan trọng là phải có một đối tác liên quan chịu trách nhiệm cho việc cập nhật MPLIS trong trường hợp thay đổi chính sách mà điều đó diễn ra khá nhanh. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của toàn bộ dự án và MPLIS nói riêng. 

· Sự cải thiện không đồng đều giữa Văn phòng đăng kí đất đai, chính sách pháp luật và các hoạt động của cộng đồng: Một số phản hồi ở Bắc Ninh lo ngại rằng dự án này có thể không đạt được các mục tiêu theo dự kiến nếu không có một cơ chế chính sách phù hợp cho sự hoạt động của các văn phòng đăng ký đất đai không được xây dựng để tăng cường cho các văn phòng này, và lợi ích của dự án sẽ không được phổ biến một cách đúng đắn đến cộng đồng.   

4.8. Một số vấn đề liên quan đến tác động môi trường và OP4.12

Trong dự án VILG,  một số các hoạt động về đo đạc đất đai có thể tiến thành tại những khu vực có hoạt động mua bán sôi động và những nơi đất có giá trị cao. Tuy nhiên, sẽ không có các quá trình quy hoạch và đo đạc diễn ra tại những khu vực có bất kỳ tác động nào đến môi trường sống tự nhiên ( ví dụ như công viên quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên, khu bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng đất ngập nước, rừng sản xuất và rừng đặc dụng) và khu vực văn hoá (ví dụ như các công trình tôn giáo, khu di tích lịch sử, và khu nghĩa trang nghĩa địa). 

Dự án sẽ đặt trọng tâm vào việc cải thiện khung pháp lý, xây dựng và điều hành MPLIS trên cơ sở dữ liệu hiện có để quản lý đất tốt hơn và phát triển kinh tế - xã hội. Dự án không đề xuất xây dựng bất kỳ công trình dân dụng nào, do đó sẽ không có thu hồi đất. Sẽ không có bất kì tác động nào gây ra hạn chế cho việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên và ngược lại. OP 4.12 được thực hiện như là một biện pháp phòng ngừa trong trường hợp đất được thu hồi nếu trong quá trình đo vẽ lại bản đồ phát hiện ra đất công bị lấn chiếm bởi các cá nhân và các hộ gia đình. Tuy nhiên, sẽ sử dụng nguồn nào của dự án liên quan đến OP4.12, ngoại trừ đánh giá xã hội.

Theo Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành Luật, trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng những người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các quy định của pháp luật. Bồi thường về đất dựa trên giá trị của thị trường tại thời điểm quyết định thu hồi đất của nhà nước. Ngoài được bồi thường về đất, những người bị thu hồi sẽ được bồi thường về tài sản trên đất. Thêm vào đó, trong từng trường hợp cụ thể, những người bị thu hồi sẽ nhận được những sự hỗ trợ khác như hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tái định cư. Người dân có quyền được tham gia vào việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khu vực tái định cư, đào tạo hướng nghiệp và tìm việc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm tiếp nhận các ý kiến góp ý của nhân dân và tổ chức tiếp thu giải trình các ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Ngoài ra, việc xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai sẽ giúp nhà quản lý đất đai và người sử dụng đất nhận được các thông tin cập nhập kịp thời để xử lý theo pháp luật. 

V. Kiến nghị

Chương này nhấn mạnh những kiến nghị mạnh mẽ để giải quyết những hạn chế nêu trên để giảm thiểu tác động tiềm năng tiêu cực cũng như tối ưu hóa việc sử dụng các dịch vụ thông tin đất đai cung cấp bởi VILG. Bao gồm:
5.1 Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm thông qua phản ánh ở địa phương  
Tăng cường tính minh bạch của thông tin đất đai cho công chúng nói chung, bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương, là một trong những giải pháp để đáp ứng lại nhu cầu về trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai và chính phủ đối với xã hội, kiến thức và năng lực của công chúng do đó sẽ được nâng cao. Tăng cường tính minh bạch bằng các biện pháp và giải pháp khác nhau, một số trong đó đã được đề cập trong báo cáo này, bao gồm hỗ trợ từ các dịch vụ của văn phòng đăng ký đất đai và các dịch vụ thông qua điện thoại di động; một cơ chế giải quyết phản ánh hiệu quả hơn; và xây dựng năng lực cho các cán bộ ở địa phương. Dưới đây là một số biện pháp khác:
· Những hỗ trợ cho các cán bộ nhà nước tham gia: Để khuyến khích các nhà quản lý đất đai tham gia một cách tích cực vào quá trình này, cũng cần thiết sử dụng các chỉ số về sự tiếp cận các thông tin đất đai bao gồm cả nhóm dễ bị tổn thương để đánh giá sự tham gia của họ. Điều đó khuyến khích các cán bộ dân tộc làm công tác đất đai ở địa phương, như một số nghiên cứu đã chứng minh các giá trị của cán bộ này trong việc thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và trong đó bao gồm cả cộng đồng dân tộc thiểu số trong các hoạt động/sáng kiến tại địa phương. Như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, cán bộ dân tộc hoạt động một cách tích cực, họ là người có thể liên kết một cách có hiệu quả người dân với chính quyền địa phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý đất đai, và họ cũng có thể hỗ trợ những đồng nghiệp người Kinh để thực hiện các chính sách nhà nước. Trong chiến lược truyền thông nên chú ý đưa vào vấn đề này. Những hỗ trợ này bao gồm các cơ hội được tập huấn và được đi thực tế học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương khác. 

· Xúc tiến các chương trình của các tổ chức NGO địa phương và quốc tế có các hoạt động liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số. Hoạt động của các NGOs quốc tế bắt đầu từ những năm 1990 và tập trung vào các tác động của sự phát triển tại rất nhiều thành phố và tỉnh. Tuy nhiên, các NGO phát triển ở các thành phố lớn và một số tỉnh, nhưng lại chưa được phổ biến tại các vùng dân tộc thiểu số. Các chương trình NGO có thể hỗ trợ thêm các nỗ lực minh bạch thông tin với cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua việc giới thiệu quá trình kế hoạch có sự tham gia, phát triển năng lực và nhiều lĩnh vực khác. 


Biện pháp và sáng kiến khác nhau nên áp dụng tùy thuộc vào điều kiện văn hóa xã hội của địa phương. Như năng lực quản lý, tiếp cận thông tin, nhu cầu thông tin và mức độ tham gia trong hệ thống quản lý đất đai một cách chính thức của các hộ gia đình và người sử dụng đất rất khác nhau ở các địa phương, cần chú trọng vào việc phát triển các hoạt động thông tin tại địa phương nhằm giải quyết các vấn đề đã được xác định. Nên lên những kế hoạch xuống đến cấp huyện và cấp xã. Các cuộc điều tra riêng của vùng, kết hợp đối chiếu dữ liệu hành chính và các bộ sưu tập chiến lược thông tin từ các bên liên quan, có thể hữu ích để chuẩn bị cho những hoạt động có hiệu quả. Các cuộc điều tra tại địa phương, kết hợp giữa thu thập các hành chính và thông tin của các bên liên quan,  có thể rất hữu ích trong khâu chuẩn bị để mang lại hiệu quả cho các hoạt động sau này. 

 5.2 Cải thiện dịch vụ 

· Rõ ràng, minh bạch và đơn giản hoá thủ tục của các dịch vụ: Xác định những hạn chế và sự quan liêu trong quá trình tiếp cận với thông tin của những người sử dụng đất, và cần phải xem xét lại các thủ tục hành chính trong dịch vụ liên quan đến giao dịch đất đai tại tất cả các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã để xác định được mấu chốt vấn đề và các mâu thuẫn đang cản trở sự hiệu quả của các dịch vụ. Những thủ tục này cần phải được làm rõ và sửa đổi khi các tiêu chuẩn cụ thể và cần thiết dành cho các dịch vụ được phê duyệt ( ví dụ như những yêu cầu về mặt thời gian đối với việc hoàn thành các giao dịch đất đai, các giấy tờ cần thiết của người sử dụng đất, và phí đối với các loại dịch vụ hành chính khác nhau). Thông tin về những quá trình này cũng như các thủ tục cần thiết phải được thông báo minh bạch cho cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Các thủ tục yêu cầu cho các dịch vụ liên quan đến đất đai cần phải được đơn giản hoá. Người sử dụng đất cũng có thể yêu cầu sự minh bạch trong từng bước của quá trình quản lý đất đai để họ có thể theo dõi và đánh giá  hoạt động của các cơ quan và các cán bộ nhà nước có liên quan. 

· Rõ ràng các khái niệm và định nghĩa: Điều quan trọng là phải xác định rõ các khái niệm cơ bản về thông tin liên quan đến đất đai trong cách thức tiếp cận với cộng đồng, đặc biệt là đối với những người mù chữ để tránh những hiểu lầm và nhầm lẫn về những thông tin đất đai sẽ được cung cấp trong dự án VLIG. 

· Các dịch vụ thu phí đối với thông tin đất đai: Ở tỉnh Bắc Ninh, một số ý kiến sẵn sàng trả tiền cho các thông tin đất đai nếu những thông tin này thực sự đáp ứng một cách thuận tiện nhất những nhu cầu của họ.

· Dịch vụ hướng dẫn: Ở các văn phòng đăng ký đất đai nên có một bàn hướng dẫn nhằm cung câos các thông tin hướng dẫn chung nhất đến những người dân chưa có sự hiểu biết một cách đầy đủ các văn bản pháp luật. 

· Đa dạng hoá các dịch vụ: Các văn phòng đăng ký đất đai nên cung cấp cũng như duy trì đa dạng các dịch vụ khác nhau ngoài việc cung cấp thông tin thông qua MPLIS dựa trên internet. Nhu cầu của các nhóm người sử dụng đất có thể thay đổi, điều đó khuyến khích việc  tạo ra các loại dịch vụ khác nhau liên quan đến các nhóm người sử dụng đất cụ thể (ví dụ như các dịch vụ thông thường và các dịch vụ nhanh dành cho những người kinh doanh, dịch vụ làm tại nhà dành cho những người già cô đơn hoặc những người tật nguyền, cùng với sự đang dạng về thông tin đất đai).   

· Các dịch vụ khác tại cơ sở: Những văn phòng đăng ký đất đai có thể cử nhân viên của họ tới các điểm cung cấp thông tin đất đai tại xã (giống như văn phòng một cửa ?) vào các ngày cố định trong tuần. Sẽ có các thông báo hàng tuần về những ngày thực hiện và về cụ thể các nhân viên để người dân được biết và đến. Cách làm linh hoạt này có thể trực tiếp giúp người dân giải quyết vấn đề của họ một cách nhanh chóng mặc dù khoảng cách từ nhà họ đến văn phòng đăng ký là rất xa cũng như những trở ngại trong việc đi lại khác. Tuy nhiên, sự hạn chế về mặt nhân sự của các văn phòng đăng ký cũng có thể là một rào cản đối với việc cung cấp dịch vụ này. 


5.3. Tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng trực tuyến các thông tin đất đai 

Phần này sẽ thảo luận các biện pháp và cơ chế nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận của các nhóm xã hội khác nhau, bao gồm cả nhóm dễ bị tổn thương, người dân tộc thiểu số và phụ nữ, với hệ thống thông tin đất đai được xây dựng trong dự án VILG: 
· Tận dụng lợi thế của cổng địa lý điện tử về đất đai và công nghệ thông tin để tối ưu hoá việc sử dụng thông tin, đặc biệt cho những nhóm đối tượng khó tiếp cận: Trong quá trình thực hiện dự án VLAP, những tương tác trực tiếp bị hạn chế bởi thiếu các thông tin chuẩn cũng như những người có trách nhiệm có thể giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau và người dân cũng nhận được các thông tin bằng nhiều kênh khác nhau. Sử dụng công nghệ thông tin để tương tác có thể cung cấp các thông tin chuẩn bất chấp khoảng cách về vùng miền và thông qua đó cũng nâng cao tính minh bạch của dịch vụ thông tin. Những người mù chữ có thể nhận được sự giúp đỡ của những người hàng xóm biết chữa hoặc từ những cán bộ thôn. Tuỳ vào kế hoạch hoạt động thực tế của VILG ở mỗi địa phương, hiệu quả thông tin những cuộc họp/sự kiện hay các dịch vụ điện thoại di động được củng cố thêm bởi việc sử dụng các máy tính bảng cầm tay để tạo điều kiện cho mọi người có thể tiếp cận với thông tin một cách minh bạch về các lĩnh vực cụ thể liên quan đến đất đai. Điều này sẽ dần dần thay thế các phương pháp thông thường như phân phát truyền đơn mà nhiều phản hồi lại rằng họ có thể không cảm hữu ích khi họ cần tìm những thông tin cần thiết cụ thể và phù hợp với tình trạng của họ. Bài học kinh nghiệm từ các dự án khác chỉ ra rằng thông tin tờ rơi thường là quá chung chung và hạn chế được của bất kỳ sử dụng trong những trường hợp cụ thể. Đặc biệt, tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình), cán bộ địa chính huyện tin rằng nếu các cán bộ địa chính của xã được trang bị các máy tính bảng thì có thể giúp đỡ những người có nhu cầu truy cập Internet trong giai đoạn ban đầu. Hầu hết các hộ gia đình dân tộc thiểu số ở địa phương nằm gần UBND xã. Các ngôi làng xa xôi nhất là 18 km. Nhiều cán bộ xã là người dân tộc địa phương và thể nói được ngôn ngữ của dân tộc trôi chảy. Các quan chức này cũng có thể giúp đỡ các hoạt động truyền thông, đào tạo và hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số địa phương để truy cập MPLIS. 

· Bỏ việc thực hiện VILG trên phạm vi một tỉnh để học những bài học và tránh lãng phí nguồn lực. Kiến nghị dự án sẽ thực hiện ở những khu vực phát triển trong giai đoạn ban đầu và khu vực kém phát triển trong giai đoạn sau này, vì nguồn lực hạn chế và kỹ năng về công nghệ thông tin yếu ở khu vực nông thôn, những nơi này yêu cầu phải có cung cấp thiết bị và đào tạo các kỹ năng. Đối với chi phí-hiệu quả, việc bổ sung nguồn lực và dịch vụ (máy tính bảng, đào tạo, phù hợp hướng dẫn và truyền thông) có thể cung cấp cho một cụm xã hoặc một cụm làng, tùy thuộc vào khoảng cách và điều kiện cụ thể trong từng địa bàn, về việc tiếp cận công đồng sẽ khó khăn hơn với các cộng đồng có tỷ lệ người nghèo/người dân tộc thiểu số cao. Điều này nên được kết hợp với các hoạt động truyền thông địa phương và hỗ trợ cán bộ để đảm bảo rằng các cơ sở  được sử dụng, và sử dụng theo mục tiêu dự kiến của dự án. 

· Địa điểm của các điểm truy cập thông tin đất đai trực tuyến công cộng: Ở các thành phố hoặc các khu vực phát triển , những điểm này có thể đặt tại các nhà văn hoá cộng đồng. Ở An Giang, các cán bộ cấp tỉnh nói rằng mỗi xã đều có ý nhất một nhà văn hoá, có một số xã còn có nhiều hơn. Tỉnh cũng có kế hoạch để phát triển các nhà văn hoá này tại cấp làng trong giai đoạn 2016-2020. Những người lớn tuổi thường đến các nhà văn hoá hay các trung tâm cộng đồng được xây dựng bởi Chương trình Nông thôn mới. 
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Ảnh 3: Trung tâm học tập cộng đồng ở xã Vinh Sơn huyện Phú Lương, Thái Nguyên 
5.4. Hỗ trợ dịch vụ tại chỗ thường xuyên cho các vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn 

Để giải quyết các vấn đề rào cản về ngôn ngữ và chữ viết của nhóm người mù chữ, việc hỗ trợ dịch vụ tại chỗ phù hợp cho nhóm người này để tiếp cận với thông tin đất đai là rất cần thiết. Các phân tích về những bài học trong việc hỗ trợ dịch vụ tại chỗ trợ giúp pháp lý đã có hiệu quả cho nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm những người nghèo/ cận nghèo, nhóm người dân tộc thiểu số và phụ nữ, trên phạm vi cả nước trong hơn một thập kỷ qua, những phân tích này có thể rất hữu ích cho dự án VILG. Hơn nữa, các ban quản lý  dự án địa phương có thể cộng tác với các văn phòng trợ giúp pháp lý  để học hỏi các kinh nghiệm của họ. Nhìn chung, các dịch vụ tại chỗ có thể giải quyết được các vấn đề như sau: 

· Nâng cao nhận thức: Các dịch vụ này là cần thiết để nâng cao ý thức của cộng đồng tại những khi vực khó tiếp cận, đặc biệt là là với nhóm người sẽ bị tổn thương, đây là nhóm người có ít cơ hội để nhận được các thông tin đất đai, chính vì thế họ cũng ít có cơ hội được tham gia vào quá trình xây dựng các quyết định liên quan đến lĩnh vực đất đai. Những người có cơ hội tiếp cận cao hơn thì có thể đặt nhiều câu hỏi hơn và đi sâu cụ thể về các vấn đề chi tiết liên quan đến họ. 

· Nâng cao nhu cầu: Với những lợi thế nêu trên, những dịch vụ tại chỗ thúc đẩy sự tham gia của nhóm dễ bị tổn thương, do đó cũng nâng cao nhu cầu thông tin nói chung và các lĩnh vực khác nhau của thông tin đất đai từ nhóm người này, mà điều này vẫn bị hạn chế trong thời điểm hiện nay. 

· Củng cố lòng tin: Dịch vụ này sẽ củng cố lòng tin của nhóm những người khó tiếp cận về lợi ích và độ tin cậy của thông tin đất đai thông qua các kênh truyền thông cộng đồng có hiệu quả với họ, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm của dịch vụ trong lĩnh vực đất đai. Dần dần, dẫn đến nhu cầu cao hơn của họ về chất lượng dịch vụ đến từ những nhà quản lý đất đai; 

· Giải quyết các rào cản đối với người khuyết tật: Các dịch vụ này hiệu quả sẽ giải quyết một số khó khăn chính mà các nhóm dễ bị tổn thương đang phải đối mặt, như đã được chỉ ra trong phần đánh giá xã hội, chẳng hạn như khoảng cách đến các điểm thông tin, rào cản về ngôn ngữ, hạn chế về thời gian, khó khăn trong việc tiếp cận với các thiết bị công nghệ thông tin, và một số hạn chế với phụ nữ. 

· Tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương: Dự án có các hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ địa chính xã và các nhân viên khác của các tổ chức đoàn thể địa phương (đặc biệt là ở cấp xã và thôn bản) để nâng cao năng lực và kỹ năng của họ để cung cấp những hỗ trợ cho người dân địa phương, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, về các vấn đề đất đai tại địa phương.  

· Cung cấp thêm các hỗ trợ để giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai: Trong dài hạn, nếu điều kiện cho phép, các dịch vụ này có thể cung cấp thêm các hỗ trợ để giúp đỡ nhóm dễ bị tổn thương giải quyến cá vấn đề của họ một cách trực tiếp gián tiếp do các sự thiếu các thông tin đất đai cần thiết, chẳng hạn như liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản của gia đình, mâu thuẫn gia đình và lợi ích của các chính sách. Sự hỗ trợ này có thể được cung cấp thông qua việc đào tạo các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản để có thể truy cập và tìm kiếm thông tin đất đai tại các đầu mối, nơi mà các nhóm dễ bị tổn thương thường xuyên đến tìm kiếm thông tin, chẳng hạn như hội đồng nhân dân xã, hội hoà giải, hội phụ nữ, ban hỗ trợ tái định cư, và các trưởng thôn. Trong trường hợp thông tin không được cũng cấp bằng tiếng dân tộc vì một lý do nào đó, các đầu mối này sẽ là cầu nối chuyển tiếp các thông tin cần thiết đến các nhóm dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Với nguồn lực hạn chế, thời gian đầu thực hiện, dịch vụ tại chỗ có thể nhắm đến những cộng đồng ở các khu vực khó tiếp cận, sau đó nhắm tới nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương khi nhu cầu của nhóm này bắt đầu tăng lên. Một nhóm cung cấp dịch vụ tại chỗ có thể bao gồm một cán bộ thuộc văn phòng đăng ký, một cán bộ địa chính xã, một đại diện của một tổ chức quần chúng, và một trưởng làng. Lý tưởng nhất, một thành viên của nhóm phải là nữ để có thể giải quyết các vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới. Ví dụ, một số khách hàng nữ có thể không cảm thấy thoải mái trong việc tìm kiếm thông tin và các lời khuyên từ nhân viên nam, đây là hệ quả của một số rào cản về văn hoá và phong tục. Theo người đứng đầu bộ phận đất đai của một huyện (ở Quảng Bình), một văn phòng đăng kí đất đai huyện có thể tiến thành một chuyến công tác như vậy một lần một tháng. Tuỳ vào trọng tâm nội dung của chuyến công tác, các nhóm công tác có thể có sự tham gia của các cộng tác viên về chuyên ngành hoặc các chuyên gia để giải quyết các vấn đề của người dân thông qua sự tư vấn và hỗ trợ. Họ có thể cung cấp các dịch vụ sai:  

· Nhân cao nhận thức: Các dịch vụ tại chỗ có thể được kết hợp với các chiến dịch nâng cao nhận thức và các hoạt độn khác, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở một số nơi người dân tộc thiểu số vẫn bị hạn chế nhu cầu về thông tin đất đai do họ còn thiếu kiến thức về pháp luật hoặc không có các hoạt động về đất đai tại những khu vực này. Các hoạt động nâng cao nhận thức , chẳng hạn như phổ biến các văn bản pháp luật thông qua các bài trình bày, tờ rơi, và các clip âm thanh hình ảnh, sẽ làm tăng nhu cầu của họ. Trong một như vậy, các thành viên nhóm nghiên cứu có thể giới thiệu và giải thích một số văn bản có liên quan đến các vấn đề mà người dân địa phương đang quan tâm, sau đó sẽ là phần hỏi đáp. Trong các buổi tuyên truyền hay giải thích các văn bản quy phạm pháp luật, họ có thể thảo luận các vấn đề về văn hoá và hành vi trong cộng đồng cũng như các chính sách đối với các nhóm người dân tộc. 

· Cung cấp các tư vấn trực tiếp: Tại các buổi dịch vụ tại chỗ, những người cần tư vấn sẽ được tham gia vào một buổi tư vấn. Đây là bài học được rút ra từ dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại chỗ rằng việc đối thoại trực tiếp dễ tiếp cận với người dân hơn trong quá trình thực hiện dịch vụ tại chỗ.

· Cung cấp các hướng dẫn về cách sử dụng, tiếp cận thông tin đất đai được số hoá thông qua máy tính bảng

Nhóm công tác dự kiến có thể sẽ giải quyết cả các thắc mắc của cá nhân cũng như cả các vấn đề của cộng đồng ở địa phương. Kế hoạch và các hoạt động cần được thiết lập trên cơ sở nhu cầu của địa phương. Các nhóm công tác phải tiến thành đánh giá nhu cầu thông tin giữa các đối tượng thụ hưởng, đó sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch hoạt động của họ mỗi tháng, quý và năm. Lý tưởng nhất, các kế hoạch chi tiếp cần xác định rõ số buổi làm việc, địa điểm và các nhân viên sẽ tham gia vào dịch vụ tại chỗ mỗi tháng. Dịch vụ tại chỗ nên được tổ chức thường xuyên nhưng cũng không thể tổ chức bất cứ lúc nào khi có các nhu cầu được. Một cách khác để hiểu rõ các nhu cầu càn phải dựa vào các cán bộ huyện, cán bộ địa chính xã và cán bộ hỗ trợ tại địa phương. Mỗi tháng, bộ phận quản lý đất đai tại huyện sẽ làm việc với cán bộ địa chính xã về tình hình địa phương và sau đó sẽ thông báo cho các văn phòng đăng ký đất đai để phát triển các dịch vụ của họ. Trước khi thực hiện các chuyến đi dịch vụ tại chỗ, các văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập một kế hoạch làm việc chi tiết và gửi công văn thong báo cho các xã về nội dung và chương trình để phối hợp. Cần ưu tiên cho các khu vực có nhu cầu cao đối với các dịch vụ đất đai (ví dụ như nơi có nhiều tranh chấp đất đai, hoặc nơi có quá trình đô thị hoá với nhiều hoạt động tái định cư) .
5.5. Đảm bảo bí mật của một số thông tin đất đai 

· Những phát hiện từ những buổi tham vấn chỉ ra mối quan tâm đặc biệt nhất là từ các nhà quản lý đất đai ở địa phương và các tổ chức sử dụng đất, về tính bảo mật của thông tin và các truy nhập hợp pháp của MPLIS. Họ cũng đóng góp một số gợi ý chung, một số trong đó được nêu dưới đây: 

· Xem xét các luật có liên quan: Một trong những điều quan trọng là phải đối chiếu các luật và văn bản dưới luật đang được ban hành hoặc sắp ban hành có thể liên quan đến vấn đề bảo mật của dự án VILG, như bộ luật dân sự, bộ luật hình sư, luật đất đai, luật tiếp cận thông tin.

· Các quy định về khả năng tiếp cận thông tin: Quy định đảm bảo về phân cấp thẩm quyền tiếp cận thông tin là cần thiết, ví dụ như cơ quan hoặc cá nhân và ở cấp nào có thể truy nhập vào thông tin nào. Những điều này nên được tham vấn bởi các bên liên quan một cách cẩn thận để giảm thiểu những rủi ro đã được đề cập.  

· Rõ ràng về vai trò và trách nhiệm: Điều quan trọng là phải chuẩn bị các quy định cụ thể về vai trò và trách nhiệm của các cơ quan ở các cấp khác nhau được phép cung cấp thông tin trong MPLIS, ví dụ: cơ quan nào được uỷ quyền để cung cấp những loại thông tin, phương pháp, hình thức và loại hình cung cấp thông tin đất đai, cũng như trách nhiệm pháp lý liên quan, và về các loại thoại thông tin được cung cấp bởi mỗi một cơ quan này. Ngoài ra, cần có một cơ chế rõ rang và thực tế về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và các nhân trong việc sử dụng thông tin đất đai từ MPLIS và các văn phòng đăng ký đất đai. 

5.6. Truyền thông và nâng cao nhận thức: 

Sự thành công của VILG có phụ thuộc vào sự đảm bảo rằng những bên liên quan và các nhóm tham gia sẽ được thông báo và sau đó tham gia đầy đủ vào mọi giai đoạn của dự án. Để có được sự đồng thuận và hỗ trợ từ các bên liên quan khác nhau , điều quan trọng là phải chuẩn bị các tài liệu nêu ra được các lợi ích của dự án đối với từng nhóm đối tượng tiềm năng. Nếu không, một số trong số họ có thể không nhận thức đầy đủ về những gì và làm thế nào họ có thể hưởng lợi từ dự án và không muốn tham gia ở tất cả các giai đoạn, cho dù trong lúc tham vấn, lập kế hoạch hoặc thực hiện mà có thể trên thực tế sẽ liên quan đến các công việc của họ, ví dụ như nhận thức chưa đầy đủ của các ngân hàng về lợi ích của dự án ở tỉnh An Giang.   

Chiến lược truyền thông: 

Điều quan trọng là phải phát triển được một chiến lược truyền thông thích hợp để có thể thúc đẩy được tất cả các nhu cầu của nhóm dễ bi tổn thương và thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hơn từ các chính quyền địa phương trong việc giải quyết những hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ thông tin đất đai một cách đầy đủ.  Chiến lược truyền thông và sổ tay thực hiện của dự án VLIG nên được đưa vào nội dung các khó khăn và yêu cầu phát sinh đã được phản ánh trong các cuộc tham vấn địa phương để tránh bỏ qua nhóm dễ bị tổn thương trong dự án và các lợi ích mang lại cho những nhóm này. Chiến lược truyền thong nên tạo điều kiện cho cả hai chiều đối thoại- nó không chỉ là kênh thông tin của dự án đến với cộng đồng, mà còn lắng nghe và đáp ứng các mối quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng là thiết kế và thực hiện một chiến lược truyền thong toàn diện để hỗ trợ dự án. Dự thảo của chiến lược truyền thông hiện nay được chuẩn bị bởi các công ty tư vấn để hỗ trợ dự án VLIG nên tập trung các vấn đề sau đây:

Với bên cung cấp:

· Phải có được và nâng cao sự cam kết của chính quyền và những cán bộ thực hiện tại trung ương cũng như địa phương đối với việc cải cách hệ thống thông tin đất đai hiện này. Đây là một quá trình vận động xã hội để xây dựng lòng tin của những người sử dụng đất. Kết quả của quá trình này, việc quản lý đất đai cần tạo ra một môi trường thuận lợi  với sự hỗ của VILG; đảm bảo sự tham gia thường xuyên của người sử dụng đất để nâng cao các câu hỏi và mối quan tâm của họ về quyền lợi của mình về sử dụng đất cũng như tiếp cân với các thông tin đất đai; cung cấp các thông tin đất đai đáng tin cậy tại địa phương. Ngoài ra, các cán bộ địa phương cần nâng cao kỹ năng giao tiếp; biết cách tạo thuận lợi và diễn đàn cho sự tham gia của cộng đồng trong việc phản hồi trong quá trình thực hiện dự án VIGL.

· Làm thế nào để phát triển nền tảng tảng cho sự tham gia của cộng đồng trong việc thảo luận và đối thoại với các cán bộ quản lý đất đai về các vấn đề khác nhau, bao gồm cả mối quan tâm và yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất của họ, đây cũng như là kết quả về thông tin đất đai mà người dân được từ hệ thống của dự án; 

· Làm sao để phát triển nền tảng truyền thông ở các cấp độ khác nhau (ví dụ phiếu báo cáo của người dân, các cuộc họp thôn …) để nhận được các thông tin phản hồi về hoạt động của bên cung cấp và khả năng của các bên này để đối phó với sự gia tăng nhu cầu đối với dịch vụ thong tin đất đai, đây cũng là một kết quả của dự án VILG. Các thủ tục về cơ chế phản hồi này cần phải rõ ràng và minh bạch , đặc biệt là đối với nhóm dễ bị tổn thương, ví dụ như các việc liên quan đến các kênh tiếp nhận thông tin phản hồi và những bên liên quan phải chịu trách nhiệm giải quyết các ý kiến phản hồi, và khoảng thời gian xử lý. Hướng dẫn kịp thời và đáp ứng những quan tâm và kiến nghị người sự dụng đất phải được cung cấp thông qua các nền tảng chiến lược truyền thông, và quá trình theo dõi.
Với bên nhu cầu:

· Làm thế nào để nâng cao nhu cầu và sau đó duy trì cách thức sử dụng dịch vụ thông tin đất đai cho người sử dụng đất, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương; 

· Điều gì cần được lên kế hoạch cho sự thay đổi hành vi giao tiếp, đặc biệt là giữa các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau trong địa bàn dự án. Chiến lược truyền thông và tài liệu nên được thiết kế có tính đến sự khác biệt văn hoá trong hành vi giữa các nhóm người dân tộc khác nhay và thay đổi phù hợp với các hành vi này. 

· Làm thế nào để điều chỉnh các hoạt động và các buổi tuyên truyền tại địa phương thông tin đất đai trong chiến dịch truyền thông để giải quyết các nhu cầu cụ thể của các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau về ngôn ngữ và văn hoá có liên quan. Chiến lược nên bao gồm sự khác nhau về phổ biến thông tin giữa các nhóm dân tộc khác nhau và tận dụng cấu trúc, cơ chế truyền thông đáng tin cậy và các tổ chức dân tộc thiểu số chính thức và không chính thức thuộc khu vực dự án để phổ biến, cho phép hỗ trợ và tư vấn cho những người dân tộc thiểu số sử dụng đất với ngôn ngữ của họ và theo cách phù hợp với văn hoá của họ. Các cán bộ địa phương sẽ được khuyến khích tích cực hỗ trợ nhóm khó tiếp cận. 

· Có kế hoạch để giải quyết các vướng mắc, rào cản và những khó khăn gây ra bởi tập qía và tính ngưỡng văn hoác xã hội và trả lời những thức mắc của các bên liên quan; 

Truyền thông tiếp cận cộng đồng 

· Các tài liệu IEC phù hợp để phổ biến: Phát triển và phổ biến một bộ trọn gói các tài liệu IEC in ấn và nghe nhìn (tập tài liệu, tờ rơi, áp phích, phim tài liệu ngắn, chương trình đào tạo, quảng cáo trên tivi, radio… với các biểu tượng có liên quan, các thông điệp IEC, và các khẩu hiệu) cho các nhóm mục tiêu có liên quan của chiến lược truyền thông, điều này là cần thiết để đảm bảo các thông điệp và kiến thức chính sẽ được chuyển giao cho các bên liên quan của dự án VILG, bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương. Công việc này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người sử dụng đất, thay đổi thái độ và hành vi của họ trong việc tìm kiếm thông tin đất đai và về lâu dài góp phần thay đổi và duy trì các hành vi được khuyến khích theo dự án. Các thiết kế của tài liệu IEC nên phù hợp ( về mặt xã hội và văn hoá đều được chấp nhận) cho các nhóm đối tượng theo tiêu chuẩn phát triển tài liệu IEC (rõ ràng, súc tích, trình bầy đẹp và đầy đủ các nội dung…) . Tài liệu càn phải được xây dựng một cách cẩn thận để phổ biến thông tin một cách hiệu quả cho các gia đình trí thức, các gia đình lao động và gia đình dân tộc mà Kinh là ngôn ngữ thứ hai, do đó cần sử dụng ngôn ngữ phi kỹ thuật cộng với các hình vẽ minh hoạ ở những chỗ có thể là rất quan trọng. Những tài liệu này nên được thử nghiệm với một số cộng đồng được lựa chọn tại một số tỉnh của dự án để đánh giá tính toàn diện và hiệu quả nhất có thể. Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng là phải tiến hành định hướng/đào tạo cho các bên liên quan như đã được xác định trong chiến lược truyền thong, về cách sử dụng các tài liệu IEC một cách hiệu quả.

· Chiến dịch truyền thông: Các chiến dịch truyền thông đại chúng cũng có thể thích hợp để phổ biến thông tin một chiều. Nhưng với sự khác biệt giữa các tỉnh (thực tế, ngay cả các huyện trong tỉnh) và lợi ích người sử dụng đất trong các thông tin có liên quan đến vấn đề của mình, vì vậy nó khuyến khích trọng tâm của chiến dịch chủ yếu tập trung vào thông tin ở các khu vực cụ thể, mà có thể được phát sóng trên đài truyền hình và đài phát thanh địa phương. Việc sử dụng các loa phóng thanh xã có thể là một phương tiện hiệu quả để truyền đạt được đến một số lượng lớn của người dân với một chi phí tương đối thấp, nhưng cũng phải nhận thấy rằng thông tin truyền thông qua các phương tiện này không phải lúc nào cũng lưu lại, và không thể được sử dụng trong các khu vực nơi người dân sống một cách rải rác. Một cách thích hợp, sử dụng một số các đoạn hát hay các khẩu hiệu dễ nhớ có thể giải quyết được vấn đề này ở một mức độ nào đó. Cung cấp thông tin công khai của bản đồ, kế hoạch và thủ tục (cùng một hình thức truy cập) ở cả cấp huyện và cấp xã cũng có thể có lợi. Trong thời gian ra mắt MLIS, các chiến dịch thông tin cần được tiến hành với người sử dụng đất về lợi ích cơ bản và kiến ​​thức về việc làm thế nào để truy cập và sử dụng thông tin đất đai của MPLIS và các loại lệ phí liên quan (nếu có). Những chiến dịch này nên được thực hiện thông qua các cuộc họp, phương tiện truyền thông đại chúng và phổ biến tài liệu IEC được in ấn hoặc tài liệu nghe nhìn, tùy thuộc vào bối cảnh xã hội của địa phương cụ thể. 
· Sự tham gia của các đầu mối thông tin địa phương: Chính quyền địa phương được khuyến khích tham gia và phát huy vai trò của cán bộ thôn, đặc biệt là những người từ các tổ chức đoàn thể cộng đồng/công đoàn. Đầu mối thông tin liên lạc nên là trưởng thôn, vì có rất nhiều lợi thế trong nội dung này được xác định trong nhiều nghiên cứu. Những người và các tổ chức này chủ yếu là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trong khu vực; Do đó, họ sẽ rất tích cực trong việc truyền, phổ biến chính sách/chương trình đến người dân địa phương có liên quan. Quyết định cuối cùng về các đầu mối thông tin liên quan và hiệu quả nhất nên để cho mỗi tỉnh quyết định, tùy thuộc vào bối cảnh hiện tại của họ. 

· Tư vấn: Đánh giá chỉ ra rằng nhiều người trả lời không biết về pháp luật đất đai và làm thế nào áp dụng được nó trong thực tế (giải thích pháp luật), có thể cần thiết phải cung cấp tư vấn song song với MPLIS trong một số cộng đồng.
· Thường xuyên tổ chức các cuộc họp địa phương: các cuộc họp tại phường/xã thường xuyên, bao gồm cả các phiên chất vấn và trả lời theo kế hoạch, có thể là một trong những cách làm hiệu quả nhất để hỗ trợ các cộng đồng địa phương vào hoạt động dự án, nhận và phản hồi ý kiến ​​của họ. Tại các khu vực đô thị, điều này cũng sẽ cung cấp cho người dân có cơ hội để tham gia chặt chẽ hơn với các cán bộ quản lý đất đai của địa phương hơn là hiện tại. Tuy nhiên, thông tin cho người nghèo cần được cung cấp trong một chuyến thăm nhà hoặc một cuộc họp cho người nghèo vì họ thường không tham dự các cuộc họp phổ biến.
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Ảnh 4: Hộ gia đình của người Vân Kiều tại xã Dân Hóa, huyên Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Tăng cường năng lực

Dưới đây là một số gợi ý để tăng cường năng lực cho các bên liên quan khác nhau, theo khuyến cáo của người được hỏi từ các địa điểm nghiên cứu khác nhau, để họ có thể sử dụng hiệu quả và phổ biến các lợi ích của dự án:

· Các cán bộ địa phương và nhân viên của văn phòng đăng ký đất đai: Trong tương lai gần sẽ thấy nhu cầu ngày càng cao về thông tin đất đai như là một kết quả của các hoạt động dự án. Vì vậy, cần thiết để phát triển một chiến lược đào tạo cụ thể cho cán bộ tại địa phương và nhân viên của văn phòng đăng ký đất đai để họ có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, nó giúp cải thiện tình trạng của họ trong hoạt động dịch vụ về đất đai. Tập huấn cho các nhà quản lý và cán bộ đất đai ở địa phương cũng như nhân viên dự án, phải tính đến văn hóa và nhạy cảm về giới. VILG nên xác định những cách biệt cụ thể thông qua việc đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển một chiến lược và tài liệu đào tạo thích hợp để đảm bảo rằng các hoạt động của dự án được tiến hành một cách toàn diện và phù hợp với văn hóa. Các cuộc họp định kỳ để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin giữa các tỉnh dự án có liên quan về việc thực hiện các hoạt động thông tin liên lạc với các nhóm dễ bị tổn thương là cần thiết vì điều này vẫn còn là một vấn đề khó khăn mà đòi hỏi phải tiếp tục học hỏi kinh nghiệm các bên liên quan trong suốt thời gian thực hiện. Đây cũng là dịp để các cán bộ dự án, cho dù họ là ở cấp trung ương hay địa phương, tìm hiểu về điều kiện địa phương nơi họ hay đồng nghiệp của họ làm việc một cách thường xuyên. 
· Cán bộ xã ở địa phương: Điều quan trọng là xây dựng năng lực cho cán bộ xã sẽ tham gia vào VILG như một cách để tăng cường năng lực cho các địa phương tham gia vào dự án. Là tiền đề của hoạt động thông tin dựa vào cộng đồng, mục tiêu đào tạo là người quan trọng cung cấp thông tin cho các hộ gia đình, bao gồm cả cán bộ địa chính và các đại diện khác của Uỷ ban nhân dân xã, cán bộ thôn và các bên liên quan khác được khuyến khích để đảm bảo rằng những người có sự hiểu biết rõ ràng về những vấn đề cần trình bày, thảo luận và gợi ý cho các  phản hồi từ địa phương. Do đó, họ sẽ có thể tiếp tục hoạt động như các đầu mối thông tin quan trọng trong việc cập nhật các cộng đồng địa phương về sự tiến bộ và phát triển của dự án, tạo điều kiện tham gia và phản hồi thêm của cộng đồng. Ngoài ra, cần thiết để tổ chức một số khóa học giảng viên về kỹ năng công nghệ thông tin để từng bước trang bị cho cán bộ thôn và những người có kỹ năng công nghệ thông tin có liên quan để truy cập vào MPLIS. Tại Thái Nguyên, người trả lời đề xuất các khóa học công nghệ thông tin khác nhau liên quan đến việc sử dụng các cơ sở dữ liệu đất đai cho các loại người học mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như nhân viên văn phòng đăng ký đất đai liên quan, cán bộ Sở tài nguyên môi trường liên quan, nhân viên DivRE, cán bộ xã và trưởng thôn.
· Các hộ gia đình sử dụng đất: Quan trọng là tổ chức các khóa đào tạo cộng đồng để cung cấp cho hộ gia đình sử dụng đất với một số kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản và làm thế nào để đọc bản đồ địa chính và kế hoạch sử dụng đất khi được công bố; xây dựng năng lực người sử dụng đất trong việc theo dõi và đánh giá tính kịp thời, độ tin cậy, độ chính xác và chất lượng của thông tin đất đai được cung cấp qua các hoạt động của dự án VIGL. Nó không khuyến khích tích hợp các nội dung đào tạo của dự án VGIL cho các cộng đồng khác cho các sự kiện hoặc các hoạt động đào tạo khác với nhiều nội dung khác nhau, như với nhiều dự án khác đã tổng hợp các kinh nghiệm ở khắp nơi khiến cho bị loãng, gây lẫn lộn và không tập trung vào vấn đề chính. 
5.7.  Xem xét tính nhạy cảm của vấn đề giới 
Có một rủi ro là tỷ lệ nữ tham dự buổi tư vấn tại chỗ có thể thấp. Do đó cần có các biện pháp cụ thể để tăng cường sự tiếp cận hiện nay của phụ nữ với thông tin và tham gia liên kết họ với các hoạt động của VGIL. Các nỗ lực được cho là cần thiết để sắp xếp một vị trí và thời điểm thích hợp cho sự tham gia của phụ nữ, và các hoạt động quảng bá bổ sung cũng có thể cần thiết để tối đa hóa sự tham dự của phụ nữ trong hộ gia đình. Đối với các cuộc họp với các nhóm dân tộc thiểu số, cần thiết để xác định  các cá nhân có khả năng sử dụng ngôn ngữ của dân tộc thiểu số, những người này có thể hoạt động như thông dịch viên và cung cấp các nguồn nhân lực cho một họp để đảm bảo rằng các vấn đề và nội dung sử dụng trong bằng tiếng phổ thông được hiểu rõ ràng và được truyền đạt đến cộng đồng dân tộc thiểu số.
Điều quan trọng là phải đưa vào nội dung một số khác biệt về giới, sẵn sàng cho các sự kiện truyền thông. Ví dụ, người trả lời ở Bắc Ninh cho rằng truyền thông cho phụ nữ cần được lồng ghép trong các cuộc họp hội phụ nữ trong khi với nam giới nên được thực hiện ngoài giờ làm việc. Hơn nữa, trong một chuyến đi tư vấn tại chỗ thông thường, phụ nữ có thể được huy động để đi vào một thời điểm cố định để được làm quen với các hoạt động này và sau đó họ sẽ tìm kiếm thông tin chủ động bất cứ khi nào họ cần.

5.8. Xem xét đến các vấn đề nhạy cảm với các nhóm dân tộc thiểu số 

Yêu cầu biện pháp cụ để đảm bảo rằng một số các cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhất trong các khu vực vùng cao không bị thiệt thòi bởi dự án VILG. Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, được chuẩn bị kết hợp với kết quả điều tra xã hội, là một công cụ quan trọng trong vấn đề này. 
Thông tin đất đai, cho dù được lấy từ tài liệu IEC in hoặc tài liệu nghe nhìn, hoặc từ cổng thông tin điện tử địa lý, nên được truyền đạt một cách đầy đủ đến người dân tộc thiểu số, đặc biệt là về ngôn ngữ và văn hóa. Ví dụ, ở An Giang, một số hộ gia đình sử dụng đất, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và Khmer, thích giao tiếp thông qua các loa phóng thanh làng và với ngôn ngữ Khmer (đối với nhóm Khmer). Trong số các cộng đồng dân tộc thiểu số, phát sóng các thông tin bằng các ngôn ngữ bản địa có thể có ngay lập tức, tác động tích cực, ít nhất là trong ngắn hạn. Chương trình phát sóng truyền thông có thể được bổ sung bằng việc phổ biến các tờ rơi, áp phích, trong đó có thể góp phần vào việc lưu giữ thông tin.
Trong khi người Kinh thường phải đối mặt với các vấn đề trong việc tìm hiểu thông tin về kỹ thuật và tài liệu liên quan đến đất đai, các nhóm dân tộc thiểu số sẽ bị bất lợi kép. Để giải quyết vấn đề này, và nguy cơ những khó khăn mà các nhóm dân tộc thiểu số gặp phải trong việc phổ biến thông tin ngày càng chuyên sâu về quản lý đất đai, quy trình và thủ tục quản lý đất đai, những nỗ lực cụ thể sẽ cần phải thực hiện để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin mới được thực hiện với ngôn ngữ, hình thức và thông qua các kênh mà là rất dễ tiếp cận đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số. Video clip hoặc phim ngắn bằng các ngôn ngữ dân tộc có thể được sản xuất, đặc biệt là đối với những nhóm EM mà không có chữ viết riêng của họ, chẳng hạn như dân tộc Vân Kiều và Chứt ở Quảng Bình.
Trong số các dân tộc thiểu số (và có lẽ ngay cả cộng đồng Khmer ở nông thôn và cộng đồng người Kinh mù chữ), nên giảm thiểu các  hình thức bằng văn bản thông tin, nên tập trung tài chính để xây dựng năng lực của các trưởng thôn và cán bộ địa phương để đảm bảo rằng những cá nhân có thể thực hiện vai trò hiện tại của họ là tuyên truyền thông tin hiệu quả hơn. Những người dân tộc thiểu số phụ thuộc nhiều vào các trưởng thôn và cán bộ như là nguồn thông tin của họ, nên nâng cao năng lực ở cấp độ này để đảm bảo các hộ gia đình được cập nhật thường xuyên về các tiến trình và tình trạng hiện tại của cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trong khu vực địa phương của họ, và sự tham gia tiềm năng của họ. Đối với nhóm Khmer ở An Giang, quan trọng là tuyên truyền các quy định và chính sách đất đai cho các trưởng thôn, lãnh đạo các đoàn thể phụ nữ, và các nhà sư vì họ là những người được coi là gần gũi hơn với cộng đồng của họ và có tác động đáng kể đối với người sử dụng đất hộ gia đình Khmer. 

Miễn phí, tham vấn và thông báo trước: Trong thời gian thực hiện dự án, một nguyên tắc đảm bảo sự hòa nhập, tham gia và phù hợp văn hóa, là phải tổ chức tham vấn liên tục kể cả phản hồi từ tất cả các cộng đồng để các hành động khắc phục hậu quả có thể được thực hiện để hỗ trợ, nâng cao sự tham gia và cung cấp các lợi ích cho hộ gia đình bao gồm cả những người dân tộc thiểu số. Các phương pháp tham vấn sẽ được sử dụng phù hợp với đặc điểm xã hội và văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số với mục tiêu nhắm tới của các cuộc tham là nhà quản lý đất đai, người sử dụng đất hộ gia đình, trưởng thôn và các nhà cung cấp dịch vụ khác có liên quan. Người sử dụng đất từ ​​các nhóm dân tộc thiểu số sẽ được cung cấp các thông tin có liên quan về dự án một cách phù hợp với văn hóa trong quá trình thực hiện, giám sát và đánh giá dự án để thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của họ. Ngoài ra, các yếu tố đầu vào / thông tin được sử dụng để giám sát và đánh giá (như tiếp cận của nhóm dân tộc thiểu số với các hệ thống thông tin đất đai được thành lập bởi dự án, lợi ích của họ từ các thông tin nhận được, vv) nên có sự tham gia của các bên liên quan đến các cộng đồng dân tộc thiểu số. Bằng cách cho phép sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình lập kế hoạch dân tộc thiểu số của dự án, thực hiện giám sát và đánh giá dự án đảm bảo rằng người dân tộc thiểu nhận được lợi ích kinh tế xã hội và phù hợp với văn hóa của họ. Khi làm như vậy, các thông tin đất đai của VGIL có thể góp phần minh bạch và hiệu quả những nỗ lực và kết quả phát triển cho toàn thể nhóm dân tộc thiểu số. 
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Hình 5: Một cộng đồng dân tộc Chứt sống biệt lập tại huyên Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh.
5.9.  Phối hợp với các dự án có liên quan 

Các nhà quản lý đất đai và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn  tỉnh đến làm việc đã yêu cầu dự án xem xét và phối hợp các dự án hiện có ở cấp quốc gia và địa phương có liên quan đến các hoạt động của VILG để tiết kiệm nguồn lực cũng như phát huy sức mạnh tổng thể. Dưới đây là một số các dự án hiện tại có liên qua được đề cập bởi các nhà quản lý đất đai: 

· Dự án của Quỹ Bill Gates: Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận và triển khai dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập công cộng Internet tại Việt Nam" từ năm 2011 đến năm 2016. Dự án này dự kiến sẽ được thực hiện với gần 2.000 điểm Internet công cộng, đó là những thư viện và văn phòng bưu điện văn hóa tại 40 tỉnh trên toàn quốc. Dự án nhằm tạo ra cơ hội, ngoài các chương trình mục tiêu quốc gia khác được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam, cho người dân nông thôn được hưởng lợi từ các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, do đó thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Các điểm thông tin được lựa chọn đã được trang bị máy tính và các phương tiện chuyên dùng khác để truy cập vào Internet băng thông rộng. Dự án cũng đã tổ chức tập huấn cho các quản trị viên về các kỹ năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cho người dân nông thôn. Các tỉnh thụ hưởng bao gồm Quảng Bình.
· Dự án của KOICA: Dự án của chính phủ Hàn Quốc tài trợ đã hỗ trợ một số tỉnh, bao gồm Bắc Ninh, để phát triển một số phần mềm quản lý đất đai, tuy nhiên mới được sử dụng bởi các nhà quản lý đất đai mà chưa được sử dụng bởi công chúng. Một số bài học có thể học được từ dự án này. 

· Chương trình nông thôn mới: Chương trình được thực hiện tại một số tỉnh, như An Giang, nhằm mục đích phát triển các xã và thậm chí các làng với các trung tâm học tập cộng đồng trong giai đoạn 2016-2020. Các trung tâm này có thể được coi là đang được sử dụng như là các điểm Internet công cộng của VILG. 

· Dự án của VN-post về bưu điện văn hoá xã của cộng đồng: Thông tư 17/2013 / TT-BTTTT, của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 02 Tháng 8 năm 2013 đã quy định về các điểm bưu điện văn hoá của cộng đồng, biến chúng thành nền tảng cho thông tin, truyền thông và các dự án viễn thông ở các khu vực nông thôn. Nhiều xã đã có văn phòng bưu điện văn hoá, ngoại trừ ở vùng khó khăn, chẳng hạn như tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Dự án đã được thực hiện trong 15 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự án này được coi là không thành vì nhiều lý do ở một số khu vực(ví dụ như ở Bắc Ninh). Do đó, dự án cần đánh giá điều kiện thực tế địa phương trước khi quyết định tận dụng lợi thế của cơ quan bưu điện văn hoá xã được thực hiện. 

· Phối hợp với các ngành liên quan: ở một số tỉnh, sáng kiến này đã được phát triển với các dịch vụ gắn kết với một số phòng ban liên quan để tạo điều kiện thủ tục hành chính cho người dân, chẳng hạn như các quy trình quản lý đất đai và thủ tục giữa các Sở Tư pháp, văn phòng đăng ký đất đai, thuế và dịch vụ công chứng.

5.10. Thuận lợi và hiệu quả của cơ chế  giải quyết khiếu nại 

Cần thiết phải cải thiện sự chuyển động của thông tin, theo hai hướng như nhau, và để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương được tham gia vào các cơ chế phản hồi để tránh loại trừ họ ra khỏi dự án và lợi ích của họ cũng như phát huy tối đa những tác động tích cực và sự hài lòng của các đối tượng hưởng lợi của dự án. Các cơ chế giải quyết khiếu nại phải thích hợp với nhu cầu của các nhóm dân tộc thiểu số cụ thể về ngôn ngữ và chuẩn mực văn hóa về khiếu nại. Khi làm như vậy, VILG nên cho phép các nhóm dân tộc thiểu số, bao gồm cả những người địa vị chính trị yếu, được đăng ký khiếu nại về đất đai. 
Ngoài ra, Nó khuyến khích các bất bình liên quan đến đất sẽ được giải quyết thông qua các tổ chức có sẵn trong cộng đồng, chẳng hạn như trưởng thôn, cụm dân cư, trung gian hoà giải, các nhà sư (ở các chùa Khmer). Trong việc thực hiện của VILG, một quan chức địa phương nên được chỉ định theo dõi khiếu nại liên quan đến đất đai các cấp của chính quyền, và nên được nâng cao năng lực cho cán bộ địa chính và các thành viên của đội hòa giải. 


5.11. Đánh giá và giám sát

· Phân loại số liệu: Một cách tiếp cận công bằng sẽ thúc đẩy các kênh phổ biến thông tin, theo dõi cẩn thận truy cập internet và sử dụng ở các văn phòng đăng ký đất đai với mục tiêu là người sử dụng đất, quan trọng là phải đảm bảo rằng các lợi ích được cung cấp bởi VILG được phân phối một cách công bằng. M & E nên bao gồm các chỉ số liên quan đến sự tiếp cận của dân tộc thiểu số, cho phép phân tích theo giới, dân tộc, và người nghèo cận nghèo. 

· MPLIS: các chỉ số quan trọng mà có thể cần ghi chép và theo dõi bao gồm số lượng các tổ chức truy cập MPLIS, thời gian trung bình để đăng ký chuyển nhượng đất đai, những chia sẻ của người hưởng lợi (công chúng nói chung, doanh nghiệp và các chuyên gia) những người sử dụng truy cập vào cổng thông tin đất đai, và những chia sẻ của người hưởng lợi (công chúng nói chung, doanh nghiệp và các chuyên gia) về sự hài lòng với cổng thông tin đất đai. Một cuộc khảo sát sự hài lòng của cộng đồng được lên kế hoạch trong một thời gian thích hợp thực hiện để hiểu những hạn chế mới và có những điều chỉnh kịp thời để tránh loại trừ của nhóm yếu thế trong dự án. 

· Chiến lược truyền thông: cần thiết định kỳ đánh giá hiệu quả của các chiến lược truyền thông và các bài học kinh nghiệm để tài liệu dự án được điều chỉnh và nhân rộng./.
DDự      Dự thảo









